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NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24/01/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận)
I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG KINH DOANH VÀ NHU CẦU TIÊU THỤ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN:

1. Điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển nhu cầu và hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh:

Bình Thuận là Tỉnh có vị trí thuận lợi, có đường Quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất chạy qua nối Bình Thuận với các tỉnh phía Bắc và phía Nam của cả nước, Quốc lộ 28 nối liền thành phố Phan Thiết với các tỉnh Nam Tây Nguyên, Quốc lộ 55 nối liền với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bình Thuận có dân số 1.140.429 người (năm 2004), mật độ dân số là 146 người/km2. 

2. Tổng quát về tình hình phát triển, Qui hoạch định hướng phát triển kinh tế, xã hội tác động đến khả năng kinh doanh và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Tỉnh: 

2.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh và một số ngành kinh tế chủ yếu trong những năm qua:

- Tốc độ tăng trưởng GDP các ngành kinh tế của Tỉnh trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2004 (theo giá so sánh năm 1994) như sau: Xem phụ lục 1 kèm theo

- Cơ cấu tổng sản phẩm nội Tỉnh (GDP) theo giá hiện hành như sau: Xem phụ lục 2 kèm theo

2.2. Mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận theo quy hoạch đến năm 2010:

- Tốc độ tăng GDP bình quân hằng năm từ 14 – 14,5 %. Trong đó: nông - lâm - ngư nghiệp tăng 6,5 - 7%, công nghiệp xây dựng tăng 19,5 - 20%, dịch vụ tăng 15,5 - 16%. Đến năm 2010, tỷ trọng khối ngành công nghiệp - xây dựng 39,5 - 40%; dịch vụ 39 - 40% và nông, lâm, ngư nghiệp 20 - 21% trong GDP;

- Tỷ lệ thu ngân sách (trừ các khoản thuế thu trực tiếp từ dầu khí) so với GDP bằng 16%. Chi ngân sách tập trung cho đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm chiếm 35% tổng chi ngân sách. Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 54 - 56% GDP;

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 1,14%;

- GDP bình quân đầu người đến 2010 đạt trên 1.000 USD. Đến năm 2010, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn dưới 5%.

2.3. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực: 

2.3.1. Phát triển nông nghiệp nông thôn, thủy sản : 

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi theo hướng tăng nhanh các sản phẩm lợi thế của Tỉnh, gồm 04 cây trồng chủ yếu: Cao su, điều, bông vải, thanh long; phát triển mạnh đàn bò lai sind, heo hướng nạc và đàn dê, cừu,... Ổn định diện tích canh tác lúa đảm bảo sản lượng lương thực vào năm 2010 đạt 500 ngàn tấn. 

Mở rộng ngư trường, thực hiện chương trình đánh bắt xa bờ, đầu tư dịch vụ hậu cần và tổ chức chế biến tiêu thụ có hiệu quả; bình quân hàng năm khai thác, đánh bắt thủy, hải sản đạt sản lượng 150.000 tấn; năm 2010 sản lượng nuôi trồng thuỷ sản các loại 20.000 tấn,... 

2.3.2. Công nghiệp: 

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Chế biến thủy, hải sản phấn đấu đạt 70% sản lượng khai thác và nuôi trồng; đầu tư phát triển công nghiệp chế biến hạt điều, tinh bột mì và đóng hộp thịt gia súc, gia cầm, trái cây, rau quả. Mở rộng các cơ sở may mặc xuất khẩu, gia công giày da, phát triển cơ sở dệt kim xuất khẩu; dệt lưới cung cấp trong và ngoài Tỉnh.... 

2.3.3. Phát triển hệ thống giao thông: 

Đầu tư hoàn chỉnh một số tuyến do Trung ương quản lý như Quốc lộ 55, Quốc lộ 28, các tuyến nhánh nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 20 đi qua địa phận thung lũng sông La Ngà. Nâng cấp các tuyến tỉnh lộ nối Quốc lộ 1A đến các vùng sản xuất hàng hóa, các khu du lịch, các xã miền núi, vùng cao, vùng căn cứ kháng chiến cũ như: tuyến ven biển từ Bình Châu đến Bình Thạnh - Liên Hương .v.v.. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện Cảng Vận tải, Cảng cá Phan Thiết, Phan Rí Cửa, La Gi; đầu tư nâng cấp cảng Phú Quý để có thể tiếp nhận tàu 5.000 - 10.000 tấn. 
2.3.4. Phát triển đô thị và nông thôn: 

Căn cứ vào định hướng qui hoạch tổng thể phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận; hệ thống đô thị tỉnh Bình Thuận đến năm 2010 bao gồm: 01 thành phố thuộc Tỉnh (thành phố Phan Thiết), 01 thị xã khu vực (thị xã La Gi), 07 thị trấn huyện lỵ (Liên Hương, Chợ Lầu, Ma Lâm, Thuận Nam, Tân Nghĩa, Lạc Tánh, Võ Xu, Thị trấn Phú Quý); 04 thị trấn khu vực (Thị trấn Phan Rí Cửa, Đức Tài, Tân Minh, Phú Long); 23 thị tứ (Vĩnh Hảo, Trung tâm cụm xã Phong phú, Chí Công, Phan Rí Thành, Hải Ninh, Lương Sơn, Sông Lũy, Trung tâm cụm xã Phan Sơn, Phú Long, Hàm Đức, Trung tâm cụm xã Đông Giang, Hàm Thuận – Đa Mi, Mương Mán, Hàm Mỹ, Tân Thuận, Tân Minh, Tân Hải, Tân Thắng, Bắc Ruộng, Trà Tân, Gia An, Mê Pu).

2.4. Đánh giá tổng quát thực trạng tiềm năng và hạn chế đối với phát triển kinh tế của tỉnh ảnh hưởng đến mạng lưới bán lẻ xăng dầu:

2.4.1. Những lợi thế: 

- Với vị trí địa lý thuận lợi, Bình Thuận có điều kiện phát triển các sản phẩm nông lâm thủy sản, du lịch và các sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu của địa phương để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; 

- Lực lượng lao động dồi dào, các tài nguyên biển, khoáng sản, dầu khí, du lịch là lợi thế để phát triển một nền kinh tế theo cơ cấu: công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông lâm ngư nghiệp; 

- Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật đầu tư xây dựng trong năm tiếp tục phát huy tác dụng. Bước đầu đã hình thành một số khu, các cụm công nghiệp, khu du lịch làm tiền đề thuận lợi thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong những năm tới. 

2.4.2. Những hạn chế: 
Hệ thống kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, hạn chế sự khai thác thế mạnh của Tỉnh và thu hút đầu tư như: 

- Nằm gần các địa phương phát triển năng động như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương nên áp lực cạnh tranh về thị trường tiêu thụ sản phẩm, về thu hút đầu tư phát triển ngày càng cao; 

- Tích lũy từ nội bộ nền kinh tế mới chỉ giải quyết mức tối thiểu cho nhu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển còn phụ thuộc vào trung ương; 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm, trình độ công nghệ ở mức trung bình, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; 

- Dân số tăng nhanh, một bộ phận lao động chưa có việc làm, lực lượng lao động kỹ thuật ít. Mức sống dân cư còn thấp, số hộ nghèo còn tương đối lớn. 

II. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2010

1. Tình hình nhập khẩu, xu hướng biến động giá cả thị trường và khả năng cân đối cung cấp xăng dầu trên phạm vi toàn quốc:

Hiện nay, hầu hết xăng dầu tiêu thụ tại Việt Nam phải nhập ngoại, Nhà nước độc quyền quản lý mặt hàng xăng dầu và các doanh nghiệp lớn của nhà nước đang thực hiện sự điều tiết trên thị trường xăng dầu. Do vậy, biến động về thị trường xăng dầu trong tương lai sẽ không lớn. 

2. Khả năng cung ứng và tác động đến thị trường của các nhà máy lọc dầu trong nước:

Trong tương lai có các nguồn cung cấp trong nước: Nhà máy lọc dầu số 1 tại Dung Quất, Quảng Ngãi có công suất 6.500.000 tấn/năm sẽ là nguồn cung cấp chủ yếu cho cả nước. Tuy nhiên, do sản lượng và chủng loại hàng của nhà máy lọc dầu số 1 còn thiếu nước ta vẫn còn phải nhập xăng dầu. Dự án nhà máy lọc dầu số 2 đang được xúc tiến qui hoạch địa bàn, công suất của nhà máy số 2 tương đương nhà máy số 1; khả năng có sản phẩm sớm nhất năm 2008. Dự án Condesate của Petro Viet Nam tại Vũng Tàu pha chế mỗi năm khoảng 500.000 tấn xăng Mogaz 92 và 50.000 tấn dầu lửa. Dự án nhựa đường Total tại Bà Rịa - Vũng Tàu đi vào sản xuất sẽ có thêm mỗi năm 500.000 tấn Diezel, 400.000 tấn Mazut và 100.000 tấn dầu lửa. 

3. Các yếu tố tác động đến thị trường xăng dầu của Tỉnh: 

3.1. Khả năng cung ứng nguồn xăng dầu cho tỉnh Bình Thuận: 

Nguồn cung ứng xăng dầu cho tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2005 - 2010 vẫn chủ yếu là nguồn từ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. Nguồn cung ứng này về giao thông thuận lợi, khoảng cách gần, các kho lớn tập trung.

Với năng lực của các nguồn cung cấp, hệ thống kho chuyên ngành hiện có của cả nước bố trí phù hợp từ Bắc vào Nam và khả năng sản xuất xăng dầu thương phẩm ở trong nước, thì Bình Thuận cũng như các tỉnh khác trong toàn quốc không chịu tác động gì lớn về khách quan cũng như về chủ quan đến thị trường xăng dầu ở địa phương.

3.2. Xu hướng phát triển các ngành kinh tế, xã hội tác động đến nhu cầu xăng dầu của tỉnh Bình Thuận: 

3.2.1. Dự báo dân số, thu nhập và sức mua dân cư trên địa bàn:

- Dự báo dân số:

Theo phương án điều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2001 – 2010, dự báo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên thời kỳ 2006 - 2010 là 1,14% và dân số trung bình năm 2010 là 1.230 ngàn người.

- Dự báo thu nhập:

GDP bình quân đầu người đến 2010 đạt trên 1.000 USD, khoảng 16.000.000 đồng Việt Nam. Theo đó, sức mua của dân cư trên địa bàn Tỉnh cũng tăng lên tương ứng và quỹ mua của dân cư đến năm 2010 dự báo đạt 10.200 tỷ đồng.

3.2.2. Xu hướng đầu tư phát triển sản xuất hàng hóa: 

Giai đoạn 2006 - 2010: nhu cầu vốn đầu tư 17.769 tỷ đồng, trong đó: nông lâm ngư nghiệp 3.142 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng 5.182 tỷ đồng, dịch vụ và kết cấu hạ tầng 9.445 tỷ đồng. 

3.2.3. Xu hướng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu:

Trong những năm tới Bình Thuận tập trung phát triển 4 ngành, lĩnh vực chính là sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản, du lịch, và nông nghiệp:

- Phát triển công nghiệp - TTCN: Ngoài Khu công nghiệp tập trung là Khu công nghiệp Phan Thiết, dự kiến xây dựng các Khu công nghiệp: Hàm Kiệm, diện tích 100 ha với các ngành công nghiệp chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, dệt may, điện tử, cơ khí, các mặt hàng tiêu dùng khác; Khu công nghiệp Hàm Tân bao gồm các cụm, điểm công nghiệp Tân Đức, Tân Thiện, Sơn Mỹ; đồng thời phát triển CN - TTCN tập trung vào các ngành: chế biến, sửa chữa tàu thuyền, sản xuất khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng ... đòi hỏi đáp ứng nhu cầu về xăng dầu trên địa bàn tỉnh khá lớn;

- Phát triển ngành thủy hải sản: Thuỷ sản Bình Thuận được định hướng phát triển cả 3 khâu: nuôi trồng, đánh bắt và chế biến. Xu hướng trong những năm tới, khai thác, đánh bắt hải sản vẫn chiếm tỷ lệ lớn, việc đánh bắt xa bờ là một tất yếu, đòi hỏi tàu thuyền phải có công suất lớn, đi biển dài ngày, sản lượng đánh bắt lớn cho nên nhu cầu xăng dầu phục vụ cho lĩnh vực này cũng tăng cao và ổn định. Đến năm 2010, tổng lượng tàu thuyền toàn tỉnh Bình Thuận là: 3.600 chiếc, với tổng công suất tàu thuyền: 234.000 CV; trong đó, tàu thuyền có công suất 90 CV trở lên có 450 chiếc, chiếm tỷ lệ 12,5% số lượng tàu thuyền toàn Tỉnh, tàu thuyền có công suất trên 45 CV chiếm 80% số lượng tàu thuyền toàn Tỉnh (theo Quy hoạch định hướng phát triển ngành thủy sản Bình Thuận đến năm 2010);

- Phát triển du lịch: Du lịch của tỉnh Bình Thuận trong những năm tới tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng ra các khu du lịch Suối nước nóng Tân Thuận, Thuận Quý - Khe Gà, Khu du lịch Hàm Thuận - Đa Mi, Bắc Bình, Thác Bà - Biển Lạc...Hình thành mối liên kết các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn toàn Tỉnh; nhu cầu tiêu thụ xăng dầu theo đó cũng tăng theo, đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách du lịch;

- Ngành Nông nghiệp: Đến 2010 tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trọng tâm là phát triển nền nông nghiệp có tỷ suất hàng hóa cao trên cơ sở chuyên canh một số cây trồng và vật nuôi có lợi thế của địa phương như thanh long, điều, bông vải, cao su, tiêu... với phương thức sản xuất tập trung mà nồng cốt là kinh tế trang trại. Sản xuất nông nghiệp phát triển, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào thúc đẩy công nghiệp chế biến ở địa phương phát triển và kéo theo nhu cầu về nhiên liệu cũng tăng tương ứng với mức cao và ổn định.

- Ngành giao thông, vận tải: nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách đến2010 như sau: (Xem phụ lục 3 kèm theo).

3.3. Dự báo nhu cầu về xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010:

- Nhu cầu về dầu lửa: Nhu cầu dầu lửa thắp sáng và làm chất đốt của nhân dân giảm ở nhiều vùng trong Tỉnh, nhưng nhu cầu chung của toàn Tỉnh vẫn còn cao. 

- Nhu cầu về xăng, dầu phục vụ cho hoạt động khai thác hải sản, sản xuất nông nghiệp, tiêu dùng trong xây dựng và phương tiện đi lại của dân cư tăng nhanh, tỷ lệ thuận với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. 

Căn cứ tình hình tiêu thụ xăng dầu ở tỉnh trong những năm qua, dự báo nhu cầu về xăng dầu ở các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2005 và 2010 như sau: (Xem phụ lục 4 kèm theo).

- Trong giai đoạn 2000 - 2005 tăng trưởng ở mức bình quân 19,23%/năm; lượng xăng dầu tiêu thụ vào năm 2005 vào khoảng 160.944 tấn, trong đó: xăng các loại khoảng 42.155 tấn chiếm 26,19%, dầu diesel khoảng 115.600 tấn chiếm 71,83%, dầu lửa chiếm khoảng 3.189 tấn chiếm 1,98% tổng khối lượng xăng dầu tiêu thụ;

 - Giai đoạn 2006 - 2010 tăng trưởng ở mức bình quân 17,47%/năm, dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ vào năm 2010 là 359.988 tấn, trong đó: xăng các loại khoảng 89.960 tấn chiếm 24,99%, dầu diesel khoảng 267.392 tấn chiếm 74.28%, dầu lửa khoảng 2.636 tấn chiếm 0,73% tổng khối lượng xăng dầu tiêu thụ. 

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2000
	Thực hiện năm 2004
	Dự báo năm 2005
	Dự báo năm 2010

	
	
	
	
	Khối lượng
	Mức tăng trưởng b/q 2000-2005
	Khối lượng
	Mức tăng trưởng b/q 2005-2010

	Dân số
	Người
	1.070.000
	1.140.429
	1.157.000
	1,58%
	1.230.982
	1,30%

	Nhu cầu xăng các loại
	Tấn
	18.296
	36.030
	42.155
	18,17%
	89.960
	16,37%

	Nhu cầu dầu Diezel
	Tấn
	44.330
	97.143
	115.600
	21,13%
	267.392
	18,26%

	Nhu cầu dầu lửa
	Tấn
	4.163
	3.360
	3.189
	-5,19%
	2.636
	-3,74%

	Tổng cộng
	Tấn
	66.789
	136.533
	160.944
	19,23%
	359.988
	17,47%


- Dự báo sức chứa xăng dầu trên toàn Tỉnh năm 2010: (Xem phụ lục 5 kèm theo).

- Khả năng dự trữ đến năm 2010: (Xem phụ lục 6 kèm theo).

 3.4. Dự báo lực lượng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến 2010: Trong điều kiện thị trường cạnh tranh, yếu tố lợi nhuận, năng lực tài chính, năng lực quản lý chi phối và quyết định hoạt động đầu tư, do vậy thành phần kinh tế tư nhân có ưu thế hơn trong việc tham gia thị trường kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục thực hiện theo Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế Đại lý kinh doanh xăng dầu Bộ Thương mại; thị hiếu tiêu dùng xăng dầu có xu hướng đòi hỏi phải bảo đảm chất lượng, số lượng ngày càng cao, do đó các cửa hàng xăng dầu đầu tư qui mô lớn, trang thiết bị hiện đại, thái độ phục vụ văn minh, kinh doanh có uy tín sẽ thu hút được người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, có thể dự báo lực lượng kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn tới vẫn chủ yếu là thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước. Thành phần kinh tế tư nhân chiếm thị phần khá lớn trong khâu bán lẻ; thành phần kinh tế nhà nước (bao gồm: Chi nhánh các Tổng Công ty, Công ty đầu mối nhập khẩu và Công ty cổ phần mà nhà nước giữ cổ phần chi phối) chiếm giữ thị phần chủ yếu trong khâu bán buôn, bán sỉ và thị phần quan trọng trong khâu bán lẻ và đủ sức chi phối thị trường xăng dầu của cả tỉnh khi cần thiết.
III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2010:
 1. Mục tiêu Quy hoạch:
 - Thiết lập hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn Tỉnh một cách khoa học, hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu theo qui mô thị trường, yêu cầu phát triển các thế mạnh của tỉnh, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội;

- Đảm bảo sự phát triển ổn định mạng lưới cửa hàng xăng dầu gắn với yêu cầu phát triển ngành thương mại, dịch vụ, tăng cường công tác quản lý nhà nước góp phần khai thác có hiệu quả các nguồn lực kinh tế - xã hội của Tỉnh;

- Phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Tỉnh theo hướng từng bước hiện đại hóa, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật xây dựng và thực hiện các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường;

- Làm căn cứ pháp lý để thực hiện việc giải tỏa, di dời các cửa hàng xăng dầu không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và làm cơ sở để bố trí các dự án đầu tư mới.

2. Định hướng phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Tỉnh đến năm 2010: 

a. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng, bám sát yêu cầu phát triển các thế mạnh của Tỉnh, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội:

- Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu đủ năng lực bảo đảm đáp ứng tiêu dùng dân cư cũng như phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, du lịch và đánh bắt thủy hải sản của tỉnh cả về số lượng và chất lượng. Đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, góp phần khai thác tài nguyên, thế mạnh ở địa phương đạt hiệu quả kinh tế - xã hội; hạn chế đi đến chấm dứt tình trạng đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tràn lan tạo cạnh tranh không lành mạnh;

- Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo hướng: vừa sắp xếp (di dời, giải toả) các cửa hàng xăng dầu không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, vừa cải tạo, nâng cấp các cửa hàng phù hợp qui hoạch nhưng có qui mô nhỏ, lạc hậu, đồng thời phát triển mới các cửa hàng ở các khu vực, các tuyến giao thông cần thiết;

- Tổng số cửa hàng tăng thêm đến năm 2010 không theo tỷ lệ thuận với nhu cầu cũng như dàn trải theo địa bàn mà kết hợp giữa phát triển mới và nâng cấp, tăng công suất phục vụ của các cửa hàng hiện có phù hợp với qui hoạch chung. Số cửa hàng xăng dầu tăng lên chủ yếu tại các khu qui hoạch phát triển công nghiệp, khu du lịch, dọc theo tuyến giao thông mới và một số khu dân cư tập trung sắp phát triển;

- Đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa số lượng cửa hàng xăng dầu qui hoạch phát triển mang tính định hướng, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn này khuyến khích đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu không hạn chế số lượng;

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu theo qui hoạch được bảo đảm tồn tại lâu dài, ổn định; tránh tình trạng mở tràn lan không đem lại hiệu quả thiết thực hoặc kìm hãm sự cạnh tranh phát triển, không đáp ứng đủ cho tiêu dùng dân sinh.

b. Đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu theo hướng huy động nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế:

- Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu chủ yếu do các thành phần kinh tế đầu tư. Khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa, Nhà nước có chính sách ưu đãi hoặc hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước đầu tư, tạo điều kiện để cung cấp đủ nhiên liệu cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư tại địa bàn;

- Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu chủ yếu dựa vào nguồn vốn của thương nhân tham gia kinh doanh xăng dầu. Nhà nước chỉ hỗ trợ bằng chính sách đầu tư cho những dự án đầu tư ở vùng sâu vùng xa như cho vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế, cấp đất .v.v., đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, vay vốn tín dụng để doanh nghiệp thực hiện việc nâng cấp, cải tạo và di dời các cửa hàng xăng dầu không bảo đảm điều kiện hoạt động.

c. Phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu phải gắn với việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:

Các yếu tố thuộc về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới điện, mạng lưới thông tin liên lạc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng dầu, vì vậy phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đi đôi với phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

d. Định hướng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cửa hàng xăng dầu:

- Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, việc đầu tư nâng cấp, cải tạo, di dời và xây mới các cửa hàng xăng dầu có tính đến yếu tố kế thừa, liên tục bảo đảm được nhu cầu không tạo ra đột biến về cung cục bộ, theo hướng:

+ Kiên quyết xóa bỏ những cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh, vị trí mặt bằng không phù hợp qui hoạch tổng thể;

+ Khu vực đô thị do hạn chế về đất đai, việc xây dựng mới khó khăn nên chủ yếu là cải tạo, nâng cấp các cửa hàng hoạt động từ trước 1996, hiện không bảo đảm các yêu cầu, điều kiện kinh doanh đồng thời xây dựng mới cửa hàng kiên cố ở các khu vực, công trình qui hoạch thuận lợi về mặt bằng, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ;

+ Khu vực cảng cá, khu dân cư ven biển: các cửa hàng hiện có, hầu hết chưa bảo đảm được điều kiện kinh doanh qui định (chủ yếu là do diện tích mặt bằng nhỏ), tuy nhiên, đây là các cửa hàng chỉ kinh doanh mặt hàng Diesel phục vụ thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản, có thể sắp xếp lại cùng với việc xây dựng các cảng biển, kè biển và chỉ định chủ doanh nghiệp thực hiện một số yêu cầu để bảo đảm an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường trong kinh doanh;

+ Dọc tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến giao thông phục vụ du lịch xây dựng mới kiên cố, đảm bảo đúng qui chuẩn xây dựng hiện hành, mỹ quan chung; trong đó, bố trí số lượng hợp lý cửa hàng kinh doanh xăng dầu có tổ chức thêm các dịch vụ phục vụ khác theo mô hình Trạm dừng chân (qui mô cửa hàng cấp 1);

- Gắn đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu với việc thực hiện Qui hoạch khu đô thị, dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch và hệ thống giao thông;

- Gắn quy mô đầu tư với khả năng khai thác đạt hiệu quả kinh tế, đảm bảo nộp thuế cho nhà nước và lợi nhuận của nhà đầu tư;

- Định hướng phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu theo mẫu kiến trúc phù hợp theo từng khu vực, không gian kinh doanh thông thoáng, lưu thông dễ dàng và phù hợp với Quy chế kinh doanh xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Thương mại.

đ. Định hướng công tác tổ chức quản lý hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Phân loại cửa hàng theo mục tiêu quản lý cần đạt được ở từng giai đoạn cụ thể trong quá trình phát triển hệ thống cửa hàng. Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm, giá cả và cả năng lực phục vụ để kịp thời điều chỉnh quản lý;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu như nghề nghiệp có tính chuyên môn cao.

3. Yêu cầu, nguyên tắc qui hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010: 

3.1. Yêu cầu qui hoạch:

Qui hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Tỉnh được xây dựng dựa trên các yêu cầu sau:

- Qui hoạch có tính khoa học, sát thực tế và khả thi;

- Dựa trên kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng;

- Tuân thủ các qui định của nhà nước về công tác Qui hoạch.

3.2. Nguyên tắc qui hoạch:

Qui hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Tỉnh đến năm 2010 dựa vào các nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Đảm bảo sự phù hợp giữa qui hoạch xăng dầu với các qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giao thông và các qui hoạch liên quan khác ở địa phương;

- Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội phục vụ phát triển sản xuất, giao thông, nhu cầu sinh hoạt của dân cư trong tỉnh làm mục tiêu xây dựng đề án; 

 - Bố trí mạng lưới cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo thuận tiện, an toàn dân cư và tối ưu hoá hiệu quả vốn đầu tư;

- Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên cơ sở mạng lưới xăng dầu hiện có, kết hợp với phát triển thêm các cửa hàng mới ở các tuyến đường và các khu vực có nhu cầu;

- Việc lựa chọn, bố trí sắp xếp mạng lưới cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng địa bàn, đồng thời phù hợp với các quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu và các qui định hiện hành khác theo hướng:

+ Địa bàn thành phố Phan Thiết, các thị trấn, các khu tập trung đông dân cư có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lớn, nhưng quỹ đất ít, giá thuê đất cao, do đó bên cạnh việc bố trí một số cửa hàng lớn sẽ bố trí nhiều cửa hàng nhỏ và mật độ các cửa hàng nhiều hơn các khu vực khác;

+ Ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, các bến cảng tập trung nhiều tàu thuyền nhu cầu xăng dầu chủ yếu phục vụ cho sản xuất, bố trí các cửa hàng xăng dầu có qui mô phù hợp để cung ứng cho các phương tiện vận tải đường bộ và tàu thuyền đánh bắt hải sản;

+ Ở địa bàn nông thôn, khu vực I, II miền núi, chọn địa điểm thích hợp có nhu cầu tiêu thụ tập trung và có điều kiện về hạ tầng để có thể bố trí cửa hàng kinh doanh. 

Riêng địa bàn miền núi vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, số lượng cửa hàng qui hoạch phát triển chỉ mang tính định hướng, trong quá trình thực hiện qui hoạch khuyến khích phát triển, không khống chế số lượng và qui mô cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Qui mô đầu tư và xây dựng các loại hình cơ sở kinh doanh xăng dầu theo qui hoạch: 

4.1. Kho tuyến sau (kho trung chuyển hoặc kho phân phối):

Kho tuyến sau có dung tích từ 5.000 - 10.000 m3; là kho cho từng khu vực, các kho này có khả năng tiếp nhận xăng dầu từ kho đầu mối bằng đường thủy, đường bộ, đạt các tiêu chuẩn qui phạm xây dựng kho xăng dầu hiện hành và các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn phòng chống cháy nổ và môi trường. 

Kho trung chuyển có dung tích từ 8.000 m3 trở lên, diện tích đất sử dụng khoảng 15.000 m2. Kho phân phối có dung tích từ 5.000 m3 trở lên, diện tích đất sử dụng khoảng 10.000 m2.

4.2. Cửa hàng xăng dầu cấp I:

Có đầy đủ các chức năng của một trạm xăng dầu kinh doanh tổng hợp các dịch vụ liên quan: nhà nghỉ, quán ăn, các dịch vụ khác và bãi đỗ xe được bố trí liên hoàn với khu vực bán xăng dầu tạo thành một quần thể các công trình dịch vụ thống nhất. Dung tích bể chứa tối thiểu trên 61 – 150 m3.

Nhu cầu đất xây dựng cửa hàng cấp 1 tối thiểu là 6.000 m2 (100 x 60). 

4.3. Cửa hàng xăng dầu cấp II: 

Cửa hàng xăng dầu cấp II có đầy đủ các hạng mục chính; có khu bể chứa dung tích từ 16 - 61m3; cửa hàng cấp II cần diện tích đất tối thiểu là 40 x 40 = 1.600 m2 nếu nằm trên Quốc lộ và 30 x 40 = 1.200 m2 nếu nằm trên tỉnh lộ. Riêng cửa hàng cấp II xây dựng trong khu dân cư, đô thị nếu có tường bao ngăn cháy bậc I, II cao hơn 2,2m thì diện tích tối thiểu là 25 x 30 = 750m2.

4.4. Cửa hàng xăng dầu cấp III: 
Cửa hàng cấp III chỉ bán lẻ xăng dầu có các hạng mục chính và có bể chứa xăng dầu dung tích dưới 16 m eq \o(3;) cửa hàng cấp III cần diện tích đất tối thiểu là 30 x 30 = 900 m2 nếu nằm trên Quốc lộ và 25 x 30 = 750 m2 nếu cửa hàng nằm trên tỉnh lộ. Riêng cửa hàng cấp III xây dựng trong khu dân cư, đô thị nếu có tường bao ngăn cháy bậc I, II cao hơn 2,2m thì diện tích tối thiểu là 20 x 30 = 600 m2. Đối với cửa hàng trong khu vực cảng, trên kè biển, nếu chỉ kinh doanh mặt hàng Diesel phục vụ khai thác hải sản, diện tích có thể nhỏ hơn nhưng không dưới 200 m2.

Nguyên tắc kiến trúc, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, vật liệu xây dựng, sức chứa, công suất thiết bị, trang thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và các giải pháp về kỹ thuật khác của cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ đúng qui chuẩn về thiết kế, xây dựng của nhà nước.

5. Qui hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo từng địa bàn:

Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu toàn tỉnh như sau: 

- 191 cửa hàng đang hoạt động và 16 dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận đầu tư được quy hoạch lại:

+ 167 cửa hàng phù hợp quy hoạch, trong đó: 140 cửa hàng đủ điều kiện hoạt động, 21 cửa hàng cần nâng cấp, mở rộng, 6 cửa hàng cần cải tạo, xử lý về xây dựng;

+ 40 cửa hàng không phù hợp quy hoạch phải di dời, sắp xếp lại. 

- Quy hoạch xây dựng mới:

+ 131 cửa hàng bán lẻ xăng dầu các loại, trong đó: 40 cửa hàng xây mới để sắp xếp thay thế các cửa hàng không phù hợp qui hoạch phải di dời, 91 cửa hàng phát triển mới nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

+ 02 kho trung chuyển xăng dầu: 01 kho thuộc xã Tiến Thành (thành phố Phan Thiết), 01 kho thuộc xã Tam Thanh (huyện đảo Phú Quý).
Đến năm 2010, trên toàn Tỉnh có mạng lưới bán lẻ xăng dầu là 298 cửa hàng; trong đó, quy mô cửa hàng cấp 1: 14 cửa hàng, cấp 2: 172 cửa hàng, cấp 3: 112 cửa hàng và 02 kho trung chuyển.

- Quy hoạch cụ thể trên từng địa bàn huyện, thành phố như sau:

5.1. Thành phố Phan Thiết:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có 43 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh, các cửa hàng phân bố trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn thành phố, tỉnh lộ ĐT 706, khu vực Cảng cá Phan Thiết, khu vực Mũi Né và nội thành trung tâm Phan Thiết. (Xem phụ lục 7 kèm theo):
- Phù hợp qui hoạch: 21 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 16 cửa hàng;

+ Phải nâng cấp, mở rộng: 02 cửa hàng;

+ Phải cải tạo, xử lý về mặt bằng xây dựng: 03 cửa hàng.

- Không phù hợp qui hoạch phải di dời và bố trí, sắp xếp lại: 22 cửa hàng; trong đó:

Các cửa hàng xăng dầu trên tuyến giao thông Quốc lộ 1A và trong nội thành phải đầu tư nâng cấp, hoặc mở rộng (nếu có điều kiện về đất đai) để bảo đảm điều kiện kinh doanh, chỉ giới xây dựng, an toàn giao thông, PCCC, môi trường gồm: Cửa hàng XD 5A, Cửa hàng XD 408, Cửa hàng XD Liên Dung, Cửa hàng XD số 3, Cửa hàng XD Trọng Khải.

Đồng thời, để tăng năng lực hoạt động kinh doanh, đến năm 2010 cần nâng cấp các cửa hàng: Cửa hàng XD số 8, Cửa hàng XD Tấn Phát, Cửa hàng XD số 9, Cửa hàng XD Vĩnh Lộc, Cửa hàng XD Mũi Né.

Các cửa hàng xăng dầu có vị trí không phù hợp với qui hoạch đô thị, cần được di dời, sắp xếp lại và xây dựng đúng tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các điều kiện về môi trường, về phòng cháy chữa cháy là: Cửa hàng XD số 7 (Thủ Khoa Huân), Cửa hàng XD số 2 Lê Hồng Phong, (thuộc Cty CP Vật tư xăng dầu Bình Thuận), Cửa hàng XD Hải Nên, Cửa hàng xăng dầu Gò Me và các cửa hàng xăng dầu (kinh doanh dầu Diesel, dịch vụ hậu cần nghề cá) nằm trong khu dân cư thuộc phường Mũi Né gồm: Cửa hàng XD Quốc Hồng, Cửa hàng xăng dầu Ngọc Tuấn, Cửa hàng xăng dầu Quốc Hưng, Cửa hàng XD Thạch Long, Cửa hàng XD Hoàng Hiệp, Cửa hàng XD Tiên Trang, Cửa hàng XD Quang Thu, Cửa hàng xăng dầu Liên Danh, Cửa hàng xăng dầu Vĩnh Nhơn, Cửa hàng xăng dầu Hoàng Cư. Các cửa hàng trong diện phải sắp xếp di dời này trước mắt vẫn tiếp tục hoạt động (phải thực hiện các điều kiện kinh doanh tối thiểu) cho đến khi triển khai thực hiện dự án xây dựng xong các khu neo đậu tàu thuyền, kè biển Thanh Hải, Phú Hài, Mũi Né thì thực hiện việc di dời theo quy hoạch. 

 Do không phù hợp với qui hoạch đô thị trung tâm Phan Thiết phải di dời 02 cửa hàng, gồm: Cửa hàng XD số 6 (thuộc Cty CP Vật tư xăng dầu Bình Thuận), Cửa hàng số 4 (thuộc Công ty CP Thương mại Bình Thuận). Các cửa hàng này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi triển khai thực hiện qui hoạch đô thị; trong thời gian chưa giải toả không được sửa chữa, nâng cấp khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khu vực Cảng Phan Thiết, tổ chức bố trí 06 cửa hàng là: Cửa hàng xăng dầu Bến Cảng (Công ty CP Vật tư xăng dầu Bình Thuận), Cửa hàng xăng dầu Kim Loan, Cửa hàng xăng dầu Hồng Lợi, Cửa hàng xăng dầu Kim Thanh (Đình Chung cũ), Cửa hàng xăng dầu Số 1 và Cửa hàng xăng dầu Số 2 (Công ty CP Thương mại Bình Thuận) theo yêu cầu thực hiện dự án Chợ Thủy sản đầu mối Phan Thiết.

 - Định hướng phát triển mới đến năm 2010: 

Trên địa bàn thành phố Phan Thiết phát triển 36 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, (trong đó: phát triển mới 14 cửa hàng, bố trí lại cho số di dời là 22 cửa hàng) và 01 kho trung chuyển để cung ứng kịp thời, đủ nhu cầu về nhiên liệu của thành phố. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

+ Trong khu vực Cảng Hàng hóa qui hoạch phát triển 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó ưu tiên 1 vị trí để thực hiện việc bố trí lại Cửa hàng XD số 1 Trần Quốc Toản (đã giải tỏa) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3793/UBBT-PPLT ngày 18/11/2002;

+ Khu vực phía Nam Cảng Phan Thiết, quy hoạch 06 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để bố trí, sắp xếp lại các cửa hàng: Cửa hàng xăng dầu Bến Cảng (Công ty CP vật tư xăng dầu Bình Thuận), Cửa hàng xăng dầu Kim Loan, Cửa hàng xăng dầu Hồng Lợi, Cửa hàng xăng dầu Kim Thanh (Đình Chung cũ), Cửa hàng xăng dầu Số 1 và Cửa hàng xăng dầu Số 2 (Công ty CP Thương mại Bình Thuận) theo yêu cầu để thực hiện dự án Chợ Thủy sản đầu mối Phan Thiết;

+ Khu neo đậu tàu thuyền Phú Hài qui hoạch phát triển 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trên kè biển Thanh Hải qui hoạch 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, ưu tiên 02 vị trí để thực hiện việc di dời Cửa hàng xăng dầu Gò Me (Công ty CP Thương mại Bình Thuận) và Cửa hàng xăng dầu số 7 (Công ty CP Vật tư xăng dầu Bình Thuận);

+ Khu Cảng cá, bờ kè Mũi Né qui hoạch bố trí 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, chủ yếu để di dời lần lượt hết số cửa hàng nằm trong các khu dân cư của phường. Các cửa hàng xăng dầu trên chủ yếu bán dầu Diesel trược tiếp phục vụ nhu cầu khai thác hải sản;

+ Tuyến đường Tôn Đức Thắng nối khu Thương mại phía Bắc Phan Thiết (đường qui hoạch), trên đoạn đi qua địa bàn phường Xuân An qui hoạch phát triển 01 cửa hàng xăng dầu;

+ Tuyến đường Hùng Vương đi Thanh Hải (đường qui hoạch), trên đoạn qua khu dân cư Hùng Vương (thuộc phường Phú Thủy) qui hoạch phát triển từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, ưu tiên 1 vị trí để thực hiện việc di dời Cửa hàng xăng dầu số 6 (đườngTrần Hưng Đạo - thuộc Công ty CP vật tư xăng dầu Bình Thuận) theo qui hoạch đô thị;

+ Tuyến đường Lê Duẫn (đường qui hoạch) trên đoạn nối đường Lê Hồng Phong -Nguyễn Hội qui hoạch phát triển từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, ưu tiên 1 vị trí để thực hiện việc di dời Cửa hàng xăng dầu số 2 (đường Lê Hồng Phong);

+ Tuyến đường Đặng Văn Lãnh, đoạn qua địa bàn xã Phong Nẫm qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

+ Tuyến nối Đức Long - Văn Thánh (đường qui hoạch) phát triển 01 cửa hàng, vị trí này ưu tiên cho việc di dời Cửa hàng xăng dầu số 4 (Công ty CP Thương mại Bình Thuận) phải di dời do không phù hợp với qui hoạch đô thị Phan Thiết;

Các cửa hàng xăng dầu này phục vụ chủ yếu cho các phương tiện giao thông, sinh hoạt của nhân dân địa phương.

+ Tuyến đường ĐT 706 từ Phan Thiết đi Mũi Né, trên đoạn đi qua địa bàn phường Hàm Tiến qui hoạch phát triển thêm 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

+ Tuyến đường song song với tuyến ĐT 706 Phan Thiết - Mũi Né (đường qui hoạch) qui hoạch phát triển 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó 1 cửa hàng có qui mô cấp I theo mô hình Trạm dừng chân (kết hợp dịch vụ du lịch);

+ Tuyến đường từ Mũi Né đi Hòn Rơm - Suối nước - Hòa Thắng (đoạn từ Nhà thờ Mũi Né đến Suối Nước) qui hoạch phát triển 02 cửa hàng;

Các cửa hàng xăng dầu này phục vụ chủ yếu cho nhu cầu đi lại tham quan của khách du lịch và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch toàn tuyến Phan Thiết - Mũi Né- Hòn Rơm đến Suối nước.

+ Tuyến từ Hàm Tiến đi xã Hồng Phong (huyện Bắc Bình), trên đoạn qua khu dân cư xã Thiện Nghiệp qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại chỗ và các loại phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến;

+ Tuyến đường Tiến Lợi - Tiến Thành qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu có qui mô cấp I theo mô hình Trạm dừng chân (kết hợp dịch vụ du lịch) phục vụ nhu cầu đi lại tham quan của khách du lịch và nhu cầu tại chỗ của dân cư địa phương;

+ Kho trung chuyển bố trí tại khu vực đất quốc phòng thuộc xã Tiến Thành.

Đến năm 2010, trên địa bàn Phan Thiết có 57 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 01 kho trung chuyển; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 1: 02 cửa hàng, cấp 2: 34 cửa hàng, cấp 3: 21 cửa hàng.

5.2. Thị xã La Gi: 

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 24 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh. Các cửa hàng phân bố trên tuyến tỉnh lộ ĐT 709 và nội thị thị xã La Gi. (Xem phụ lục 8 kèm theo):
- Phù hợp qui hoạch: 15 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 12 cửa hàng;

+ Phải nâng cấp, mở rộng: 03 cửa hàng.

- Không phù hợp qui hoạch cần sắp xếp, di dời 9 cửa hàng.

Do đặc điểm các cửa hàng xăng dầu của thị xã phân bố chủ yếu trên tuyến ĐT 709, các tuyến nội thị (phục vụ nhu cầu các phương tiện tham gia lưu thông) và theo ven biển (phục vụ nhu cầu xăng dầu cho đánh bắt hải sản) nên để đảm bảo an toàn giao thông, các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy … và mỹ quan chung, các cửa hàng xăng dầu được xửa lý như sau:

- Nâng cấp, mở rộng các cửa hàng: Cửa hàng xăng dầu Bến Đò La Gi (Công ty CP VTXD Bình Thuận), Cửa hàng xăng dầu Bến Đò giữa (DNTN Trần Vũ), DNTN Tiến Sơn 2.

- Đối với các cửa hàng ven biển, gồm các cửa hàng: Cửa hàng XD Bến Chương Dương (DNTN Trần Vũ), Cửa hàng XD Hồng Mai, Cửa hàng XD Cao Thị Đào, Cửa hàng XD Võ Minh Nhi, Cửa hàng XD Hiền Cậy, Cửa hàng XD Phan Đình Thật, Cửa hàng XD Lê Thị Điệu, Cửa hàng XD Trần Thị Sáu, Cửa hàng xăng dầu Anh Linh có vị trí, mặt bằng không phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, cần sắp xếp lại và xây dựng đúng tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn dân cư; do các cửa hàng này kinh doanh dầu Diesel phục vụ nhu cầu khai thác hải sản nên thực hiện sắp xếp, di dời vào Cảng cá La Gi.

Đến năm 2010 cần đầu tư nâng cấp, mở rộng để tăng năng lực hoạt động các cửa hàng xăng dầu nhất là các cửa hàng trong nội thị thị xã: Cửa hàng XD Trần Vũ, Cửa hàng XD số 2, Cửa hàng xăng dầu Thủy sản (Công ty CP Vật tư xăng dầu Bình Thuận), Cửa hàng xăng dầu Thanh Hải, Cửa hàng XD Trường Thành, Cửa hàng XD La Gi, Cửa hàng xăng dầu Tân An (Công ty CP Thương mại), Cửa hàng XD An Hưng (Công ty TNHH An Hưng).

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Định hướng đến năm 2010, trên địa bàn thị xã La Gi cần phát triển 11 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó: phát triển mới 2 cửa hàng, bố trí, sắp xếp lại cho số di dời 9 cửa hàng để đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

- Tuyến ĐT 709, trên đoạn qua địa bàn xã Tân Tiến phát triển thêm 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Trên tuyến đường (đường qui hoạch) từ Suối nước nóng (Hàm Thuận Nam) đi Tân Xuân (nối Quốc lộ 55) qua địa bàn xã Tân Bình qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

Các cửa hàng xăng dầu này phục vụ chủ yếu cho nhu cầu phát triển du lịch, nhu cầu về nhiên liệu của sản xuất nông nghiệp tại địa phương và cung ứng nhiên liệu cho các loại phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến giao thông.

- Khu vực quy hoạch cảng La Gi bố trí 09 cửa hàng để di dời, sắp xếp lại các cửa hàng: Cửa hàng XD Bến Chương Dương (DNTN Trần Vũ), Cửa hàng XD Hồng Mai, Cửa hàng XD Cao Thị Đào, Cửa hàng XD Võ Minh Nhi, Cửa hàng XD Hiền Cậy, Cửa hàng XD Phan Đình Thật, Cửa hàng XD Lê Thị Điệu, Cửa hàng XD Trần Thị Sáu, Cửa hàng xăng dầu Anh Linh.

Đến năm 2010, toàn thị xã có 26 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 2: 9 cửa hàng, cấp 3: 17 cửa hàng. 

5.3. Huyện Tuy Phong:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 25 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh và 01 dự án đã được chấp thuận đầu tư, các cửa hàng phân bố chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 1A và nội thị thị trấn Liên Hương, thị trấn Phan Rí Cửa. (Xem phụ lục 9 kèm theo):

- Phù hợp qui hoạch: 18 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 15 cửa hàng;

+ Phải nâng cấp mở rộng: 02 cửa hàng;

+ Phải cải tạo, xử lý về xây dựng: 01 cửa hàng; 

- Không phù hợp qui hoạch cần sắp xếp, di dời 08 cửa hàng.

Do đặc điểm các cửa hàng xăng dầu của huyện Tuy Phong phân bố chủ yếu dọc tuyến Quốc lộ 1A (phục vụ nhu cầu các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến) và theo ven sông, ven biển (phục vụ nhu cầu xăng dầu đánh bắt hải sản) nên để bảo đảm an toàn giao thông, các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy....và mỹ quan chung, các cửa hàng xăng dầu được xử lý như sau:

- Nâng cấp, mở rộng các cửa hàng: Cửa hàng XD Vĩnh Hảo, Chi nhánh XD Quang Trường (Bình Thạnh); riêng Chi nhánh XD Quang Trường (xóm 7 Vĩnh Hảo) nếu không thực hiện cải tạo, xây dựng đúng qui chuẩn thì giải tỏa;

- Đối với các cửa hàng xăng dầu ven biển, ven sông gồm các cửa hàng: Cửa hàng xăng dầu Chí Công (HTX TM DV Chí Công), Chi nhánh xăng dầu Sơn Hà, Cửa hàng xăng dầu Hiệp Hưng, Quầy bán dầu của Công ty Thương mại, Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận, Cửa hàng xăng dầu Lê Thị Minh Châu (Bạch Đằng - Phan Rí Cửa), Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Nhảy, Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Quyền có vị trí, mặt bằng không phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị, cần sắp xếp lại và xây dựng đúng tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn dân cư; do các cửa hàng này kinh doanh dầu Diesel phục vụ nhu cầu khai thác hải sản nên thực hiện sắp xếp, di dời từng bước, trước mắt di dời số cửa hàng có mặt bằng quá nhỏ.

 Tuy nhiên, các cửa hàng trong diện sắp xếp di dời vẫn tiếp tục hoạt động để bảo đảm nhu cầu tại chỗ cho đến khi triển khai thực hiện các dự án xây dựng cảng cá Phan Rí Cửa (giai đoạn 2), kè biển Chí Công, kè cửa biển Hoà Phú.

 Đến năm 2010, các cửa hàng trên trục Quốc lộ 1A, trên các trục giao thông chính của huyện cần được nâng cấp, tăng năng lực hoạt động: Cửa hàng XD Lê Kha, Cửa hàng XD Ngã tư Liên Hương, Cửa hàng XD Liên Hương (thị trấn Liên Hương), Cửa hàng XD Ngã 3 Chí Công (Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu), Cửa hàng XD Phan Rí Cửa, Cửa hàng XD Vĩnh Hảo, Cửa hàng XD Đại Hòa, Cửa hàng XD Trọng Phán. Riêng DNTN xăng dầu Đăng Nam có thể đầu tư mở rộng, nâng cấp thành Trạm dừng chân với các dịch vụ đi kèm như ăn uống, giải khát, rửa xe và nhà nghỉ (cửa hàng cấp 1).

- Định hướng phát triển đến năm 2010 : 

Trên địa bàn huyện Tuy Phong phát triển thêm 25 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó : phát triển mới 17 cửa hàng, bố trí sắp xếp lại cho số di dời 08 cửa hàng để đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

- Tuyến Quốc lộ 1A, qui hoạch phát triển thêm 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, trên đoạn qua địa bàn xã Bình Thạnh 01 cửa hàng, trên đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hảo 01 cửa hàng, trên đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Tân 01 cửa hàng; trong đó, 01 cửa hàng có quy mô cửa hàng cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân và 01 cửa hàng tại khu vực Ngã Tư Liên Hương thuộc xã Phú Lạc (theo ý kiến của UBND huyện Tuy Phong tại văn bản số 196/UB-TP ngày 9/3/2005);
- Tuyến đường Liên Hương - Bình Thạnh, trên đoạn đi qua địa bàn thị trấn Liên Hương qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bến neo đậu tàu thuyền Liên Hương - Phước Thể qui hoạch phát triển 01 cửa hàng xăng dầu;

- Trên bờ kè biển của xã Chí Công (công trình qui hoạch) qui hoạch phát triển 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, ưu tiên 01 vị trí để thực hiện việc di dời Cửa hàng xăng dầu Chí Công (HTX TM DV Chí Công);
- Khu vực ven biển thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, Vĩnh Tân qui hoạch phát triển mỗi xã 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Trên trục giao thông từ Hoà Thắng - Bắc Bình đến Phan Rí Cửa (đường qui hoạch) qua địa bàn xã Hòa Phú qui hoạch phát triển 1 cửa hàng có quy mô cửa hàng cấp 1, theo mô hình Trạm dừng chân (kết hợp dịch vụ du lịch); đồng thời quy hoạch bố trí 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên kè cửa biển để di dời, sắp xếp lại Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Quyền, Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Nhảy;

- Khu vực Cảng Phan Rí Cửa qui hoạch bố trí 06 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó ưu tiên vị trí để di dời, sắp xếp lại các cửa hàng chủ yếu để thay thế các cửa hàng: Chi nhánh xăng dầu Sơn Hà, Cửa hàng xăng dầu Hiệp Hưng, Quầy bán dầu của Công ty Thương mại, Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận, Cửa hàng xăng dầu Lê Thị Minh Châu (Bạch Đằng - Phan Rí Cửa).
Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu này phục vụ cho nhu cầu hậu cần nghề cá.

- Khu vực nội thị thị trấn Liên Hương và thị trấn Phan Rí Cửa qui hoạch phát triển mỗi thị trấn 02 cửa hàng xăng dầu phù hợp với qui hoạch phát triển đô thị của huyện;

- Tại Trung tâm cụm xã Phong Phú qui hoạch phát triển 01 cửa hàng xăng dầu và khu vực trung tâm xã Phan Dũng qui hoạch phát triển 01 cửa hàng xăng dầu có quy mô phù hợp với nhu cầu nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tiêu dùng của nhân dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc;

Đến năm 2010, toàn huyện có 43 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 1: 04 cửa hàng, cấp 2: 20 cửa hàng, cấp 3: 19 cửa hàng. 

5.4. Huyện Bắc Bình:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 12 cửa hàng đang hoạt động và 01 dự án đã được chấp thuận đầu tư. Các cửa hàng phân bố chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện. (Xem phụ lục 10 kèm theo):

- Phù hợp qui hoạch: 13 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 10 cửa hàng;

+ Cần nâng cấp mở rộng: 02 cửa hàng;

+ Cần cải tạo, xử lý về xây dựng: 01 cửa hàng. 

Do hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện phân bố trên tuyến Quốc lộ 1A nên để đảm bảo an toàn giao thông, các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện việc mở rộng hoặc xử lý về xây dựng đúng qui chuẩn hiện hành, gồm: Cửa hàng XD Bình Lợi, Cửa hàng XD Thành Phát. Riêng Cửa hàng xăng dầu Thái Hòa do diện tích nhỏ, hẹp, trụ bơm xăng dầu nằm trong hành lang bảo vệ đường bộ phải mở rộng và xây dựng đúng chỉ giới theo quy chuẩn xây dựng hiện hành, nếu diện tích khu đất không có để thực hiện yêu cầu trên thì di dời. 
Đến năm 2010, các cửa hàng cần được đầu tư nâng cấp, mở rộng tăng năng lực hoạt động như: Cửa hàng XD Lương Sơn, Cửa hàng XD Bình Tân, Cửa hàng XD Sông Mao (Công ty Cổ phần Vvật tư xăng dầu), Cửa hàng XD Sơn Hà, Cửa hàng XD Minh Châu...

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Trên địa bàn huyện Bắc Bình cần phát triển mới 15 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

- Tuyến Quốc lộ 1A: trên đoạn qua địa bàn xã Phan Thanh (Giáp ranh với xã Hồng Thái) phát triển thêm 01 cửa hàng; đoạn qua địa bàn xã Phan Hiệp qui hoạch phát triển 01 cửa hàng nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại địa phương và các loại phương tiện tham gia giao thông trên tuyến; trên đoạn qua địa bàn thị trấn Chợ Lầu phát triển thêm 01 cửa hàng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thị trấn huyện lỵ;

- Trên tuyến đường Lương Sơn - Hòa Thắng phát triển 01 cửa hàng, trên tuyến đường Hòa Thắng - Suối nước phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu có qui mô cửa hàng cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân (có kết hợp dịch vụ du lịch) nhằm phục vụ nhu cầu phát triển du lịch và nhu cầu tiêu dùng, đi lại của dân cư;

- Trên tuyến Chợ Lầu - Hoà Thắng (đường qui hoạch), đoạn thuộc địa bàn thị trấn Chợ Lầu phát triển 01 cửa hàng xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đi lại của dân cư và phát triển du lịch;

- Trên tuyến Lương sơn đi Đại Ninh qua địa bàn xã Lương Sơn hoặc xã Sông Bình phát triển 01 cửa hàng, qua địa bàn xã Phan Lâm phát triển 01 cửa hàng và tuyến Sông Lũy đi Đại Ninh qua địa bàn xã Sông Bình phát triển 01 cửa hàng;

- Trên địa bàn khu vực trung tâm cụm xã Bình An qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phục vụ nhu cầu của nhân dân tại chỗ;

 - Khu vực tái định cư và khu vực trung tâm của các xã: Phan Sơn, Phan Điền, Phan Tiến, Phan Hòa, Hồng Phong phát triển ở mỗi xã 01 cửa hàng có quy mô phù hợp với nhu cầu nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tiêu dùng của nhân dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc;

Đến năm 2010, toàn huyện có 28 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 1: 01 cửa hàng, cấp 2: 18 cửa hàng, cấp 3: 9 cửa hàng.

5.5. Huyện Hàm Thuận Bắc:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 19 cửa hàng đang hoạt động và 03 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư. Phân bố chủ yếu trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 28 và một số tuyến đường giao thông trong huyện. (Xem phụ lục 11 kèm theo):

- Phù hợp qui hoạch: 22 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 19 cửa hàng;

+ Cần nâng cấp mở rộng: 02 cửa hàng;

+ Cần cải tạo, xử lý về xây dựng: 01 cửa hàng. 

Do các cửa hàng xăng dầu của huyện phân bố dọc theo tuyến đường QL1A, QL28 và các tuyến đường chủ yếu trong huyện nên để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông, cần phải thực hiện việc nâng cấp, mở rộng và xây dựng đúng qui chuẩn các cửa hàng: Cửa hàng xăng dầu Ngã ba Gộp, Cửa hàng xăng dầu Nam Thuận; riêng Cửa hàng xăng dầu 628 cần phải cải tạo, xử lý về cả xây dựng và mặt bằng.

Đồng thời, để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về xăng dầu dùng cho sản xuất, tiêu dùng dân cư của địa phương, đến 2010, các cửa hàng trên trục quốc lộ cần đầu tư nâng cấp mở rộng: Cửa hàng xăng dầu Tàzon, Cửa hàng XD Ngã Ba Gộp, Cửa hàng xăng dầu số 12, Cửa hàng xăng dầu Ma Lâm và Cửa hàng XD Phú Lập.

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Đến năm 2010, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc cần phát triển mới 09 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

- Trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn thôn 2, xã Hồng Liêm phát triển 01 cửa hàng phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại chỗ và các loại phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến;

- Trên tuyến Quốc lộ 28 phát triển them 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gồm: đoạn qua địa bàn thị trấn Ma Lâm (Khu phố Lâm Giáo) bố trí 01 cửa hàng; đoạn qua địa bàn xã Thuận Hòa phát triển thêm 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp địa phương và lưu thông, vận chuyển hàng hoá giữa 2 huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) Di Linh (Lâm Đồng) và phục vụ nhu cầu phát triển du lịch Phan Thiết - Đà Lạt;

- Trên tuyến đường từ Thuận Minh đi Hàm Cần (đường qui hoạch) qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Trên tuyến đường Hàm Trí - Đa Mi, qui hoạch phát triển 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó: 01 cửa hàng tại khu vực trung tâm xã Đông Tiến, 01 cửa hàng trên địa bàn xã La Dạ, 02 cửa hàng trên địa bàn xã Đa Mi, trong đó 01 cửa hàng có qui mô cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân (có kết hợp dịch vụ du lịch). Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu này phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân miền núi, vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời đáp ứng cho yêu cầu phát triển du lịch Hàm Thuận - Đa Mi - Bảo Lộc.

Đến năm 2010, toàn huyện có 31 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 1: 01 cửa hàng, cấp 2: 19 cửa hàng, cấp 3: 11 cửa hàng. 

5.6. Huyện Hàm Thuận Nam:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện hiện có 25 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh và 02 dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận đầu tư. Các cửa hàng phân bố chủ yếu trên tuyến đường Quốc 1A, tuyến đường tỉnh lộ ĐT 712 và ĐT 707. (Xem phụ lục 12 kèm theo):
- Phù hợp qui hoạch: 27 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 23 cửa hàng;

+ Cần nâng cấp mở rộng: 04 cửa hàng.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho các loại phương tiện tham gia lưu thông, cần thực hiện việc nâng cấp, mở rộng và xây dựng đúng qui chuẩn các cửa hàng: Cửa hàng xăng dầu Ngã Hai, Cửa hàng xăng dầu Tân Thuận (Công tyCổ phần vật tư xăng dầu); Cửa hàng xăng dầu Ngọc Bé; Cửa hàng xăng dầu Minh Nhựt.

Đồng thời, đến năm 2010 để tăng năng lực hoạt động đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn huyện, cần đầu tư nâng cấp, mở rộng các cửa hàng xăng dầu (nếu có điều kiện): Cửa hàng XD Ngọc Quyền, Cửa hàng XD Ngã Hai, Cửa hàng XD Km 27, Cửa hàng XD Km 29, Cửa hàng XD Ngọc Huyền, Cửa hàng XD Thanh Thanh.

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Đến năm 2010, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam cần phát triển mới 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

- Tuyến đường Quốc lộ 1A, nhìn chung mật độ phân bố các cửa hàng hiện nay tương đối đều giữa các khu vực, song trên địa bàn xã Hàm Kiệm cần phát triển 01 cửa hàng xăng dầu nhắm phục vụ nhu cầu nhiên liệu của khu công nghiệp Hàm Kiệm và chợ Đầu mối giao dịch, mua bán nông sản, rau quả xuất khẩu Hàm Thuận Nam;

- Trên tuyến đường Hàm Minh đi Thuận Quý cần phát triển 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó 01 cửa hàng có qui mô cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân (kết hợp dịch vụ du lịch) phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp ở địa phương và hoạt động du lịch của khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị ở Thuận Quý;

- Trên tuyến đường ĐT 712, từ ngã ba Tân Thuận đi Mũi Khe Gà, đoạn qua địa bàn xã Tân Thành phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu có qui mô cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân (kết hợp dịch vụ du lịch); đoạn Kê Gà đi Tiến Thành qua địa bàn xã Thuận Quý phát triển thêm 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Trên tuyến từ ĐT 712 đi khu du lịch nước nóng Phong Điền thuộc xã Tân Thuận qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm phục vụ nhu cầu phát triển du lịch, sản xuất nông nghiệp tại địa phương và các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến;

- Trên tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Ba Bàu - Mỹ Thạnh đoạn qua địa bàn thôn Ba Bàu xã Hàm Thạnh qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương;

- Khu vực trung tâm các xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh phát triển ở mỗi xã 01 cửa hàng có quy mô phù hợp với nhu cầu nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tiêu dùng của nhân dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

Đến năm 2010, toàn huyện có 37 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 1: 02 cửa hàng, cấp 2: 23 cửa hàng, cấp 3: 12 cửa hàng. 

5.7. Huyện Hàm Tân: 

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 12 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh và 02 dự án đã được chấp thuận đầu tư, 01 tàu dầu (nhỏ thuộc Chi nhánh xăng dầu Thiên Ân tại Bình Thuận). Các cửa hàng phân bố trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55. (Xem phụ lục 13 kèm theo):
- Phù hợp qui hoạch: 14 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 14 cửa hàng;

Do đặc điểm các cửa hàng xăng dầu của huyện phân bố chủ yếu dọc theo tuyến QL 1A và QL 55 (Phục vụ nhu cầu các phương tiện tham gia lưu thông) nên để đảm bảo an toàn giao thông, các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy … và mỹ quan chung, các cửa hàng xăng dầu được xử lý như sau:

Đến năm 2010, cần đầu tư nâng cấp, mở rộng để tăng năng lực hoạt động các cửa hàng xăng dầu: Cửa hàng XD số 5, Cửa hàng XD số 6, Cửa hàng XD Tân Thắng, Cửa hàng xăng dầu Thủy sản (Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Bình Thuận).

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Định hướng đến năm 2010, trên địa bàn huyện Hàm Tân cần phát triển mới 9 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

- Tuyến Quốc lộ 1A, trên đoạn từ ngã 3 Suối Kiết đến giáp ranh tỉnh Đồng Nai phát triển thêm 01 cửa hàng cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân;

- Tuyến Quốc lộ 55, trên đoạn qua địa bàn xã Tân Nghĩa phát triển thêm 01 cửa hàng cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân;

- Trên tuyến từ Quốc lộ 55 (xã Tân Xuân) đi xã Thắng Hải (đường qui hoạch) qui hoạch phát triển 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: qua địa bàn xã Tân Xuân 1 cửa hàng và qua địa bàn xã Tân Thắng 1 cửa hàng;

- Trên tuyến đường giáp ranh từ xã Thắng Hải đến xã Tân Đức (đường qui hoạch nối QL55 với QL 1A) phát triển 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu: qua địa bàn xã Thắng Hải 1 cửa hàng và qua địa bàn xã Tân Đức 1 cửa hàng; 

- Tuyến đường (đường qui hoạch) từ QL 1A (xã Tân Minh) nối QL 55 (xã Sơn Mỹ): qua địa bàn xã Tân Hà phát triển 01 cửa hàng, qua địa bàn xã Sơn Mỹ phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

Các cửa hàng xăng dầu này phục vụ chủ yếu cho nhu cầu phát triển du lịch, nhu cầu về nhiên liệu của sản xuất nông nghiệp tại địa phương và cung ứng nhiên liệu cho các loại phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến giao thông.

- Khu vực trung tâm xã Sông Phan phát triển 01 cửa hàng có quy mô phù hợp với nhu cầu nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tiêu dùng của nhân dân.

Đến năm 2010, toàn huyện có 23 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 1: 03 cửa hàng, cấp 2: 18 cửa hàng, cấp 3: 2 cửa hàng. 

5.8. Huyện Đức Linh:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 13 cửa hàng đang hoạt động và 03 dự án đã được chấp thuận đầu tư, các cửa hàng phân bố trên tuyến tỉnh lộ ĐT 713 và nội thị thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài. (Xem phụ lục 14 kèm theo):
- Phù hợp qui hoạch: 15 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 12 cửa hàng;

+ Phải nâng cấp mở rộng: 03 cửa hàng.

- Không phù hợp qui hoạch cần phải sắp xếp, di dời 01 cửa hàng.

Các cửa hàng có diện tích mặt bằng nhỏ cần phải đầu tư mở rộng, nâng cấp và điều chỉnh đúng qui chuẩn xây dựng: DNTN XD 713, Cửa hàng XD Thành Lợi 2, Cửa hàng xăng dầu Võ Đắc.

Đồng thời, đến năm 2010 để tăng năng lực hoạt động đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn huyện, tất cả các cửa hàng xăng dầu cần đầu tư nâng cấp, mở rộng, nhất là các cửa hàng trong thị trấn. 

Riêng trường hợp Cửa hàng xăng dầu An Thịnh tại ngã tư thị trấn Võ Xu phải di dời theo qui hoạch phát triển mạng lưới giao thông của huyện; tuy nhiên, vẫn tiếp tục hoạt động đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện.

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Định hướng đến năm 2010, trên địa bàn huyện Đức Linh cần phát triển 07 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó: phát triển mới 6 vị trí và 01 vị trí để sắp xếp bối trí lại Cửa hàng xăng dầu An Thịnh; để đáp ứng nhu cầu về nhiên liệu, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

 - Tuyến đường tỉnh lộ ĐT 713: trên đoạn đi qua địa bàn xã Đông Hà, Trà Tân và xã Nam Chính qui hoạch phát triển 3 cửa hàng (mỗi xã 01 cửa hàng). Đoạn qua địa bàn thị trấn Đức Tài qui hoạch phát triển 01 cửa hàng; đoạn qua thị trấn Võ Xu qui hoạch phát triển 01 cửa hàng ưu tiên cho việc di dời cửa hàng XD An Thịnh;

- Trên tuyến tỉnh lộ ĐT 710, đoạn giáp với ĐT 713 thuộc địa bàn thị trấn Võ Xu phát triển 01 cửa hàng xăng dầu;

- Trên tuyến Đức Tín đi Định Quán (đường qui hoạch) phát triển 01 cửa hàng;

Các cửa hàng này phục vụ chủ yếu cho nhu cầu nhiên liệu của hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương và cung ứng nhiên liệu cho các loại phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến giao thông.

Đến năm 2010, toàn huyện có 22 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 2: 14 cửa hàng, cấp 3: 8 cửa hàng. 

 5.9. Huyện Tánh Linh:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 14 cửa hàng đang hoạt động kinh doanh và 4 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư. Các cửa hàng phân bố trên tuyến tỉnh lộ ĐT 710, ĐT 717 và nội thị thị trấn Lạc Tánh. (Xem phụ luc 15 kèm theo):

- Phù hợp qui hoạch: 18 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 15 cửa hàng;

+ Cần nâng cấp mở rộng: 03 cửa hàng.

Các cửa hàng có diện tích mặt bằng nhỏ cần phải đầu tư mở rộng, nâng cấp và điều chỉnh đúng qui chuẩn xây dựng: Cửa hàng xăng dầu Thuận Lợi, cửa hàng xăng dầu Lạc Tánh (Công ty CP Vật tư xăng dầu Bình Thuận), Cửa hàng xăng dầu Bảy Thiện. 

Đồng thời, đến năm 2010 để tăng năng lực hoạt động đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn huyện, tất cả các cửa hàng xăng dầu cần đầu tư nâng cấp, mở rộng, nhất là các cửa hàng trong thị trấn.

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Định hướng đến năm 2010, trên địa bàn huyện Tánh Linh cần phát triển 09 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qui hoạch không gian phát triển như sau:

- Trên tuyến ĐT 710, đoạn qua địa bàn thôn Lạc Hưng, thị trấn Lạc Tánh phát triển 01 cửa hàng xăng dầu, đoạn giáp ranh giữa xã Gia An và xã Vũ Hoà (Đức Linh) phát triển thêm 01 cửa hàng xăng dầu;

- Trên tuyến nối Lạc Tánh - Cầu Tà Pao, đoạn qua địa bàn xã Đức Thuận phát triển 01 cửa hàng, xã Đức Bình phát triển 01 cửa hàng;

- Trên tuyến ĐT 717 qua địa bàn Thôn 3 xã Đồng Kho phát triển 01 cửa hàng; qua địa bàn xã Huy Khiêm phát triển 01 cửa hàng nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại địa phương và các loại phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến; qua địa bàn xã Đức Phú phát triển thêm 01 cửa hàng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá qua lại giữa huyện Tánh Linh và các huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng;

- Tuyến Quốc lộ 55 B từ Lạc Tánh đi Hàm Thuận - Đa Mi: qua địa bàn xã Đồng Kho qui hoạch phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; qua địa bàn xã La Ngâu phát triển 01 cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp 1 theo mô hình Trạm dừng chân phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, đi lại của dân cư tại địa phương và phục vụ phát triển du lịch khu du lịch Hàm Thuận - Đa Mi.

Đến năm 2010, toàn huyện có 27 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, cửa hàng có quy mô cấp 1: 01 cửa hàng, qui mô cấp 2: 15 cửa hàng, cấp 3: 11 cửa hàng. 

5.10. Huyện đảo Phú Quý:

Số cửa hàng bán lẻ xăng dầu hiện có: 04 cửa hàng xăng dầu trên đất liền (01 ở khu vực cảng, 03 trong nội địa đảo), 01 tàu dầu (nhỏ thuộc DNTN Hải Hiến dùng cung cấp nhiên liệu trực tiếp đến tàu thuyền đánh cá). (Xem phụ lục 16 kèm theo):

- Phù hợp qui hoạch: 04 cửa hàng; trong đó:

+ Đủ điều kiện hoạt động: 03 cửa hàng;

+ Cần nâng cấp, mở rộng: 01 cửa hàng.

- Định hướng phát triển đến năm 2010: 

Huyện đảo Phú Quý là địa bàn quan trọng của Tỉnh cả về mặt kinh tế lẫn an ninh quốc phòng. Mạng lưới kinh doanh xăng dầu được qui hoạch phát triển theo hướng vừa bảo đảm nhu cầu nhiên liệu tại chỗ vừa dự trữ, cung ứng nhiên liệu cho toàn tỉnh. Trong giai đoạn đến năm 2010, cần kêu gọi đầu tư kho trung chuyển xăng dầu (thuộc địa bàn xã Tam Thanh) với qui mô sức chứa 1.000 m3 bảo đảm phục vụ các nhu cầu về xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, chế biến thủy hải sản của huyện và cung ứng kịp thời cho nhu cầu của Tỉnh khi có biến động từ nguồn cung ngoài tỉnh. Đến 2010, trên địa bàn huyện, không phát triển thêm cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng cần đầu tư nâng cấp để tăng năng lực hoạt động: Cửa hàng XD Hải Hiến.

Đến năm 2010, toàn huyện có 04 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 01 kho trung chuyển. 

6. Tổng hợp số lượng, qui mô cửa hàng xăng dầu Qui hoạch theo từng địa bàn đến năm 2010:

6.1 Phân bổ mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo huyện, thành phố: (Xem phụ lục 17 kèm theo).

6.2 Thống kê, phân loại cửa hàng bán lẻ xăng dầu được quy hoạch: (Xem phụ lục 18 kèm theo). 
Ngoài hệ thống cửa hàng xăng dầu đã được quy hoạch trên đây, trường hợp có dự án đầu tư phát triển ở vị trí không thuộc Quy hoạch này, việc xem xét, chấp thuận đầu tư do UBND tỉnh xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

7. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất thực hiện Qui hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010:

7.1. Nhu cầu đất sử dụng cho hoạt động kinh doanh xăng dầu:

- Nhu cầu đất tối thiểu dành cho đầu tư phát triển mới cửa hàng xăng dầu đến 2010, phân theo địa bàn như sau: (Xem phụ lục 19 kèm theo).
- Quỹ đất dành cho việc đầu tư xây dựng 02 kho trung chuyển khoảng 50.000m2 (01 x 40.000 m2 + 01 x 10.000 m2 = 50.000 m2).

 7.2. Tổng hợp sử dụng đất kinh doanh xăng dầu đến năm 2010, phân theo địa bàn như sau: Xem phụ lục 20 kèm theo
- Tổng diện tích đất sử dụng cho hoạt động kinh doanh xăng dầu đến năm 2010 theo qui hoạch là : 543.819 m2.
7.3. Giải pháp về đất đai: 

Đối với các cửa hàng phát triển thêm ở các địa bàn, khu dân cư, tuyến giao thông hiện có, nhà đầu tư tự lựa chọn địa điểm, xác định quy mô đầu tư theo qui hoạch và thực hiện các thủ tục về đất đai như thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nếu đất thuộc quyền sử dụng) hoặc thuê đất (nếu đất không thuộc quyền sử dụng) sau khi thoả thuận với người có quyền sử dụng đất.

 Đối với các cửa hàng sẽ phát triển thêm ở các khu dân cư, cảng cá, kè biển, tuyến giao thông qui hoạch, UBND các huyện, thành phố sẽ lựa chọn địa điểm, xác định quy mô đầu tư, quỹ đất và tổ chức đấu giá thuê đất; trong đó cần ưu tiên đối với các cửa hàng hiện có phải giải toả các do không phù hợp với qui hoạch chung. 

Tỉnh có cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư, giành quĩ đất ưu tiên cho đầu tư xây dựng kho trung chuyển; đầu tư cửa hàng xăng dầu cấp 1 theo mô hình trạm dừng chân trên các tuyến giao thông chính phục vụ du lịch; đầu tư cửa hàng xăng dầu ở các xã khu vực III miền núi, vùng cao có cơ sở hạ tầng khó khăn. 

8. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Qui hoạch: 

8.1. Phân theo loại hình đầu tư:

- Dự toán vốn đầu tư xây dựng mới một cửa hàng xăng dầu:

+ Cửa hàng cấp 1: 
2.025.000.000 đồng;

+ Cửa hàng cấp 2: 
1.150.000.000 đồng;

+ Cửa hàng cấp 3: 
500.000.000 đồng.

- Dự toán vốn đầu tư xây dựng kho trung chuyển xăng dầu:

Vốn đầu tư xây dựng kho trung chuyển có qui mô sức chứa từ 8.000 m3 - 10.000 m3 khoảng 35 tỷ đồng, qui mô sức chứa từ 10.000 m3 - 12.000 m3 khoảng 40 tỷ đồng.

- Dự toán vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu:

Đối với các cửa hàng xăng dầu hiện có, chi phí cần phải nâng cấp, cải tạo mở rộng thì còn tùy thuộc vào từng vị trí, hiện trạng cụ thể. Song chi phí tạm tính cho việc nâng cấp cho 01 cửa hàng như sau:

+ Thành cửa hàng loại 3:
 200.000.000 đồng;

+ Thành cửa hàng loại 2:
 350.000.000 đồng.

- Kinh phí di dời, giải toả:

Chi phí di dời nhìn chung tương đương với việc nâng cấp, cải tạo. Ước tính chi phí để di dời 1 cửa hàng cấp 2 là 350.000.000 đồng, cửa hàng cấp 3 là 200.000.000 đồng. Chi phí cho việc giải toả một cửa hàng xăng dầu từ 60 - 80 triệu đồng.

8.2. Tổng hợp vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Qui hoạch: Xem phụ lục 21 kèm theo

- Tổng vốn phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu toàn Tỉnh đến 2010 là 141.325 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng mới: 
124.525 triệu đồng;

+ Vốn phải đầu tư nâng cấp, cải tạo: 8.050 triệu đồng;

+ Kinh phí di dời, giải toả: 
8.750 triệu đồng.

(Không tính vốn đầu tư nâng cấp các cửa hàng để tăng năng lực hoạt động).

- Tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống kho trung chuyển: 110.000 triệu đồng;

- Tổng vốn phát triển toàn hệ thống xăng dầu ở tỉnh Bình Thuận đến 2010 theo qui hoạch là: 251.325 triệu đồng.
8.3. Nguồn vốn đầu tư: 

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành xăng dầu nằm trong chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chung của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường. Giải pháp về vốn đầu tư xây dựng phải thỏa mãn đặc thù riêng của ngành xăng dầu; mặt khác phải phù hợp với các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội nước ta trong giai đoạn hiện nay, cụ thể là: 

- Chủ trương hòa nhập kinh tế nước ta với các nước khu vực và thế giới; 

- Chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. 

Trên cơ sở đó, nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống xăng dầu của Bình Thuận được xác định chủ yếu từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước với các giải pháp cụ thể theo hướng:

+ Trong giai đoạn trước mắt để bảo đảm được sự điều tiết của nhà nước về mặt hàng chiến lược đối với nền kinh tế, tỉnh cần có chính sách ưu đãi cụ thể về đất đai, thuế, tín dụng.... đối với các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có phần vốn nhà nước chiếm cổ phần chi phối đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu và đầu tư kho trung chuyển trên địa bàn Tỉnh;

+ Khuyến khích huy động mọi nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư vào hoạt động kinh doanh xăng dầu; 

+ Có thể tạo nguồn vốn đầu tư từ các dự án, chương trình mục tiêu của trung ương, địa phương lồng ghép để phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu (công trình cảng cá, kè biển, giao thông...); 

+ Vay vốn đầu tư từ nguồn vốn tín dụng trong nước, nước ngoài đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu;

+ Thực hiện liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với nhau, giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp ngoài tỉnh nhất là các Tổng Công ty, Công ty đầu mối có chức năng nhập khẩu xăng dầu để phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo qui hoạch. 

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH:
Việc triển khai thực hiện Qui hoạch hệ thống mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước hết thuộc về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành là Sở Thương mại Bình Thuận, đồng thời cũng là trách nhiệm của các Sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1. Phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Qui hoạch:

1.1 Sở Thương mại:

Là chủ đề án qui hoạch đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương, Sở Thương mại có trách nhiệm:

- Công khai hóa qui hoạch: Qui hoạch hệ thống mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt, Sở Thương mại có trách nhiệm công bố rộng rãi cho các doanh nhân, doanh nghiệp và những người có nhu cầu đầu tư kinh doanh xăng dầu biết để đầu tư vào lĩnh vực này. Đối với các doanh nghiệp và các cơ sở đang kinh doanh xăng dầu, qui hoạch còn giúp cho họ biết để đối chiếu giữa hiện trạng cửa hàng và qui hoạch nhằm xử lý những bất cập, đặc biệt là đối với cửa hàng cần phải di dời, giải tỏa do không phù hợp với qui hoạch chung ở địa phương;

- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an Tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy), Sở Giao thông - Vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các Sở, ngành trong quá trình chấp thuận đầu tư và quản lý hoạt động của hệ thống kinh doanh xăng dầu theo qui hoạch.

- Căn cứ vào qui hoạch, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan lập kế hoạch giải tỏa, di dời các cơ sở kinh doanh xăng dầu không phù hợp với qui hoạch chung;

- Hướng dẫn các chủ đầu tư kinh doanh xăng dầu về thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu theo qui hoạch; xem xét các điều kiện kinh doanh xăng dầu, cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; giám sát, theo dõi việc giải tỏa, di dời các cửa hàng xăng dầu cần phải giải tỏa, di dời;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn Tỉnh trong quá trình hoạt động.
1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Sở Thương mại, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác lập quỹ đất và lập bản đồ qui hoạch sử dụng đất để xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã được xác định trong qui hoạch và được các chủ đầu tư thuê. Thẩm duyệt về môi trường các dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu mới; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trong quá trình hoạt động kinh doanh.
1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề xuất với UBND Tỉnh ban hành cơ chế và chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải toả, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo qui hoạch. Khuyến khích đầu tư và xây dựng mới mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu có qui mô cấp 1, cấp 2 và Kho đầu mối, trung chuyển trên địa bàn tỉnh.
1.4. Sở Xây dựng: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thẩm duyệt thiết kế và cấp giấy phép xây dựng các cửa hàng xăng dầu mới. Phối hợp Sở Thương mại rà soát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng dầu đang hoạt động chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về xây dựng lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo qui định hiện hành; phối hợp kiểm tra về xây dựng đối với các cửa hàng xăng dầu vi phạm chỉ giới xây dựng và đề xuất việc xử lý.
1.5. Sở Giao thông - Vận tải:

- Xác định lộ giới các tuyến giao thông, cấm mốc hành lang đường làm căn cứ để xây dựng các cửa hàng xăng dầu đảm bảo an toàn giao thông. Lắp đặt biển báo tải trọng cho phép trên các tuyến đường tạo thuận lợi cho việc vận chuyển xăng dầu và lựa chọn vị trí đầu tư;

- Kiểm tra các địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu về việc thực hiện các qui định về bảo vệ hành lang đường bộ và kiến nghị việc xử lý các cưả hàng kinh doanh xăng dầu xây dựng vi phạm lộ giới giao thông.

1.6. Sở Khoa học và Công nghệ:

Hướng dẫn về mặt công nghệ đối với các thiết bị tồn trữ, bơm rót. Kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo qui định và đề xuất biện pháp xử lý những bất cập về công nghệ và chất lượng xăng dầu đưa vào kinh doanh.

1.7. Công an Tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy):

- Thẩm duyệt về mặt PCCC các hồ sơ dự án thiết kế đầu tư xây dựng mới các cửa hàng; kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hiện có và các cửa hàng mới trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo đủ các trang thiết bị, phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định của nhà nước;

- Đảm bảo ứng phó kịp thời khi có xảy ra hỏa hoạn ở các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và khu vực lân cận đe doạ đến an toàn cửa hàng xăng dầu.

1.8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với Sở Thương mại và các Sở, Ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện qui hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Xác lập quỹ đất dành cho việc phát triển các cửa hàng xăng dầu khi triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình khu dân cư, cảng cá, kè biển, đường giao thông...ở địa phương. Thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

2. Cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu:

Thực hiện theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu; Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Đại lý kinh doanh xăng dầu.

Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, do đó các cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các quy định cần thiết khác đối với kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định này như Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 7/7/1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu.

3. Một số vấn đề cụ thể về triển khai thực hiện Qui hoạch:

Một là, qui hoạch là cơ sở pháp lý để bố trí các dự án đầu tư mới và thực hiện việc giải toả, di dời các cửa hàng được xác định trong qui hoạch.

Trong trường hợp có dự án đầu tư ở vị trí không có trong qui hoạch hoặc ở các tuyến giao thông mới mới phát triển ngoài qui hoạch này, việc xem xét chấp thuận đầu tư do UBND Tỉnh xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối với các cửa hàng phải giải tỏa, di dời do vị trí không phù hợp với qui hoạch dân cư, qui hoạch đô thị, giao thông... vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi triển khai các qui hoạch đó; trong thời gian này cần giữ nguyên hiện trạng cửa hàng, không được cải tạo, nâng cấp; trong trường hợp cần thiết chỉ được phép sửa chữa nhỏ và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hai là, cần xây dựng và thực hiện qui trình xem xét chấp thuận dự án đầu tư mới các cửa hàng xăng dầu được quy hoạch theo hướng thông thoáng, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhà đầu tư. 

Ba là, xây dựng và thực hiện kế hoạch sắp xếp, bố trí lại mạng lưới kinh doanh xăng dầu hiện có; triển khai việc cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa một số cơ sở và di dời, giải tỏa các cơ sở kinh doanh không còn phù hợp Qui hoạch:

- Giai đoạn 2005 - 2007: 

+ Tập trung nâng cấp, cải tạo 27 cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không đạt yêu cầu về mỹ quan chung nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của dân cư trong Tỉnh;

+ Tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai xây dựng và hoàn thành 16 dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận đầu tư; tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế lập dự án đầu tư xây dựng mới 47 cửa hàng xăng dầu;
 + Lập phương án, kế hoạch di dời, giải tỏa các cửa hàng cần thiết phải di dời, giải tỏa ngay để đảm bảo an toàn dân cư, đáp ứng yêu cầu triển khai Qui hoạch đô thị. 

- Giai đoạn 2008 - 2010: 
Do nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, nếu các cửa hàng xăng dầu sử dụng công suất kinh doanh như hiện nay thì đến năm 2010 cần có trên 300 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn Tỉnh, như vậy là bất hợp lý, không phù hợp với qui luật phát triển và sử dụng thiếu hiệu quả về vốn, quĩ đất và nhân lực. Do vậy, trong giai đoạn này vừa tiếp tục nâng cấp, mở rộng các cửa hàng đã Qui hoạch có điều kiện để tăng công suất hoạt động vừa phát triển mới để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn.

+ Trong giai đoạn này tiếp tục cải tạo, nâng cấp mở rộng 54 cửa hàng; đầu tư xây dựng mới thêm 84 cửa hàng, 2 kho trung chuyển;

+ Thực hiện việc di dời 40 cửa hàng xăng dầu không phù hợp với qui hoạch chung.

 Đến năm 2010, trên toàn Tỉnh có mạng lưới bán lẻ xăng dầu là 298 cửa hàng; trong đó, quy mô cửa hàng cấp 1: 14 cửa hàng, cấp 2: 172 cửa hàng, cấp 3: 112 cửa hàng. Hệ thống cửa hàng xăng dầu được phân bổ đều khắp ở các khu vực trên địa bàn toàn Tỉnh, thuận tiện trong việc cung cấp nhiên liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, đồng thời các cửa hàng ngày càng được hiện đại hoá, phục vụ văn minh hơn phù hợp với giai đoạn đẩy nhanh CNH - HĐH kinh tế - xã hội của Tỉnh nói riêng, cả nước nói chung và xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 

Bốn là, Trong quá trình triển khai thực hiện qui hoạch các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các qui định, bảo đảm các điều kiện kinh doanh như phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đo lường chất lượng... nhất là hoàn chỉnh thủ tục và thực hiện việc điều chỉnh về xây dựng theo qui chuẩn xây dựng hiện hành bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chuyên môn kỹ thuật đối với cán bộ quản lý, công nhân nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh xăng dầu, văn minh thương mại và thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý của Nhà nước.
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PHỤ LỤC I:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2004 (THEO GIÁ SO SÁNH NĂM 1994)

		NGÀNH KINH TẾ

		Năm 2001/2000

		Năm 2002/2001

		Năm 2003/2002

		Năm 2004/2003



		Tổng GDP

		10,40%

		11,03%

		12,24%

		13,02%



		Nông lâm thủy sản

		6,68%

		6,52%

		8,36%

		7,89%



		Công nghiệp xây dựng

		15,02%

		14,63%

		14,66%

		16,26%



		Thương mại, dịch vụ

		13,63%

		12,99%

		15,90%

		16,86%





PHỤ LỤC II:

CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM NỘI TỈNH (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH


		NGÀNH KNH TẾ

		Năm 2001

		Năm 2002

		Năm 2003

		Năm 2004



		

		Giá trị (Tỷ đồng)

		Tỷ trọng (%)

		Giá trị (Tỷ đồng)

		Tỷ trọng (%)

		Giá trị (Tỷ đồng)

		Tỷ trọng (%)

		Giá trị (Tỷ đồng)

		Tỷ trọng (%)



		Tổng GDP

		3.427

		100,00%

		3.973

		100,00%

		4.678

		100,00%

		6.147

		100,00%



		Nông lâm, ngư nghiệp

		1.376

		40,15%

		1.556

		39,16%

		1.705

		36,45%

		1.672

		34,14%



		CN, Xây dựng

		799

		23,32%

		939

		23,64%

		1.191

		25,47%

		2.098

		27,21%



		Thương mại, dịch vụ

		1.220

		36,60%

		1.434

		36.09%

		1.728

		36,94%

		2.307

		37,55%





PHỤ LỤC III:

NHU CẦU VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH ĐẾN 2010


		CHỈ TIÊU

		Thực hiện 2000

		Thực hiện 2001

		Thực hiện 2002

		Thực hiện 2003

		Thực hiện 2004

		Tốc độ phát triển bình quân 2004/2000

		Dự báo năm 2005

		Dự báo năm 2010

		Tốc độ phát triển bình quân 2010/2005



		KLHHVC (1.000 tấn)

		1.184

		1.227

		1.308

		1.468

		1.679

		109,125

		1.832

		2.898

		109,6



		KLHHLC (1.000 tấn/km)

		111.323

		120.325

		131.635

		144.385

		178.215

		112,484

		200.463

		328.760

		110,4



		KLVCHK (1.000 HK)

		6.351

		6.364

		6.670

		7.858

		9.090

		109,378

		9.942

		15.867

		109,8



		KLLCHK 1.000 người/km)

		282.501

		284.982

		301.511

		374.020

		408.046

		109,628

		447.333

		713.909

		109,8





PHỤ LỤC IV:

DỰ BÁO NHU CẦU VỀ XĂNG DẦU Ở CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐẾN NĂM 2005 VÀ 2010

		PHÂN NGÀNH, LĨNH VỰC

		NHU CẦU NĂM 2005 (Tấn)

		NHU CẦU NĂM 2010 (Tấn)



		

		XĂNG

		DIESEL

		DẦU LỬA

		XĂNG

		DIESEL

		DẦU LỬA



		- Khai thác thuỷ hải sản:

		59

		69.821

		416

		119

		177.187

		541



		- Sản xuất nông nghiệp:

		355

		20.154

		277

		596

		34.364

		270



		- Giao thông vận tải:

		14.190

		17.275

		139

		29.788

		38.659

		135



		- Công nghiệp chế biến:

		591

		7.198

		139

		1.430

		15.034

		203



		- Tiêu dùng và nhu cầu khác:

		26.960

		1.152

		2.219

		58.027

		2.148

		1.487



		TỔNG CỘNG

		42.155

		115.600

		3.189

		89.960

		267.392

		2.636





PHỤ LỤC V:

DỰ BÁO SỨC CHỨA XĂNG DẦU TRÊN TOÀN TỈNH NĂM 2010


		STT

		Địa bàn

		Số cửa hàng đến năm 2010

		Sức chứa đến năm 2010 (1.000 lít)



		

		

		

		Tổng sức chứa

		Cửa hàng phù hợp quy hoạch

		Cửa hàng phát triển



		1

		Phan Thiết

		57

		2.838

		1.388

		1.450



		2

		Tuy Phong

		43

		2.017

		1.117

		900



		3

		Bắc Bình

		28

		1.368

		808

		560



		4

		Hàm Thuận Bắc

		31

		1.598

		1.188

		410



		5

		Hàm Thuận Nam

		37

		1.933

		1.423

		510



		6

		Thị xã Lagi

		26

		1.060

		825

		235



		7

		Hàm Tân

		23

		1.405

		840

		565



		8

		Đức Linh

		22

		1.036

		686

		350



		9

		Tánh Linh

		27

		1.295

		825

		470



		10

		Phú Quý

		4

		300

		300

		0



		11

		Kho trung chuyển

		2

		11.000

		

		11.000



		Tổng cộng

		300

		25.850

		9.400

		16.450





PHỤ LỤC VI:

KHẢ NĂNG DỰ TRỮ ĐẾN NĂM 2010


		STT

		Chỉ tiêu

		ĐVT

		Thực hiện 2004

		Dự báo đến năm 2010



		1

		Nhu cầu xăng dầu BQ/năm

		Tấn

		136.533

		359.988



		2

		Nhu cầu xăng dầu BQ/ngày

		lít

		467.578

		1.232.836



		3

		Sức chứa

		lít

		9.277.000

		25.850.000



		4

		Khả năng dự trữ

		ngày

		19,84

		20,97





PHỤ LỤC VII:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		Cần NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		Cửa hàng XD 19/4
(Cty CPVT Ôtô Bình Thuận)

		Số 01 Từ Văn Tư

		X

		

		

		

		



		2

		Cửa hàng XD số 8
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Số 15 Trần Hưng Đạo

		X

		

		

		

		



		3

		Cửa hàng xăng dầu 96

		Số 95 Trần Hưng Đạo

		X

		

		

		

		



		4

		Cửa hàng XD số 6
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Số 181 Trần Hưng Đạo

		

		

		

		X

		Di dời khi thực hiện chỉnh trang tuyến giao thông nội thành theo qui hoạch đô thị.



		5

		DNTN XD Hồng Lợi

		Số 55 Trần Hưng Đạo

		X

		

		

		

		



		6

		Cửa hàng xăng dầu Số 4 
(Cty CP TM Bình Thuận)

		Số 638 Trần Hưng Đạo

		

		

		

		X

		Di dời khi mở tuyến giao thông Đức Long - Văn Thánh theo qui hoạch đô thị



		7

		Cửa hàng XD số 5A 
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Số 666 Trần Hưng Đạo

		

		

		X

		

		Dịch chuyển phù hợp với mặt bằng Chợ Nam Phan Thiết.



		8

		Cửa hàng XD 408
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Số 408 Thủ Khoa Huân

		

		X

		

		

		Diện tích nhỏ.



		9

		Cửa hàng XD số 7
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Số 555 Thủ Khoa Huân

		

		

		

		X

		Diện tích nhỏ, không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		10

		Cửa hàng XD số 2
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Số 02 Lê Hồng Phong

		

		

		

		X

		Diện tích nhỏ, không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		11

		Cửa hàng XD số 9


(Cty CP VT NN Bình Thuận)

		QL1A - Xuân An

		X

		

		

		

		



		12

		Cửa hàng xăng dầu số 3
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Nguyễn Hội, Phan Thiết.

		

		

		X

		

		Xây dựng chưa đúng qui chuẩn.



		13

		DNTN XD Tấn Phát

		Số 311 Nguyễn Hội

		X

		

		

		

		



		14

		Cửa hàng xăng dầu số 6 
(CN xăng dầu Bình Thuận)

		Thôn Xuân Hải - Phường Phú Tài, Phan Thiết.

		X

		

		

		

		



		15

		DNTN Duy Thành

		Thôn Xuân Tài - Phường Phú Tài

		X

		

		

		

		



		16

		DNTN XD Trọng Khải

		QL1A, Tiến Lợi

		

		

		X

		

		Xây dựng chưa đúng chỉ giới quốc lộ IA.



		17

		DNTNXD Liên Dung

		Tiến Lợi, Phan Thiết.

		

		X

		

		

		Xây dựng chưa đúng qui chuẩn



		18

		DNTN XD Kim Thanh

		Bến 40CV - Cảng cá

		X

		

		

		

		



		19

		DNTN XDThái Nguyên

		Bến 40CV - Cảng cá

		X

		

		

		

		



		20

		Cửa hàng XD Gò Me
(Cty CP TM Bình Thuận)

		Thanh Hải, Phan Thiết.

		

		

		

		X

		Vị trí không phù hợp qui hoạch đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		21

		Cửa hàng XD Bến Cảng 
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Bến 400CV - Cảng cá

		

		

		

		X

		Bố trí, sắp xếp lại theo yêu cầu để thực hiện dự án chợ Thủy sản đầu mối Phan Thiết



		22

		DNTN XD Hồng Lợi

		Bến 40CV - Cảng cá

		

		

		

		X

		



		23

		DNTN XD Kim Thanh
(Đình Chung cũ)

		Bến 40CV - Cảng cá

		

		

		

		X

		



		24

		DNTN Kim Loan

		Bến 400CV - Cảng cá

		

		

		

		X

		



		25

		Cửa hàng xăng dầu số 1
(Cty CP TM Bình Thuận)

		Bến 40 CV - Cảng Cá

		

		

		

		X

		



		26

		Cửa hàng xăng dầu số 2
(Cty CP TM Bình Thuận)

		Bến 400CV - Cảng cá

		

		

		

		X

		



		27

		DNTN XD Hải Nên

		Số 01 Kiến An, Thanh Hải

		

		

		

		X

		DT nhỏ, không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		28

		DNTN XD Hiệp Thịnh

		Phú Hải, Phan Thiết.

		X

		

		

		

		



		29

		Cửa hàng XD Phú Hải
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Phú Hài, Phan Thiết.

		X

		

		

		

		



		30

		Cửa hàng xăng dầu Phú Hải
(CN xăng dầu Bình Thuận)

		Phú Hài, Phan Thiết.

		X

		

		

		

		



		31

		Cửa hàng XD Mũi Né 
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Dân phố 10, Mũi Né

		X

		

		

		

		



		32

		Cửa hàng XD Thạch Long
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Thạch Long, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		33

		DNTNXD Hoàng Hiệp

		Dân phố 8, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		34

		DNTN XD Quốc Hồng

		Dân phố 3, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		35

		DNTN XD Tiên Trang

		Dân phố 7, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		36

		DNTNXD Ngọc Tuấn

		Dân Phố 7, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo QH



		37

		DNTN XD Quốc Hưng

		Dân Phố 2, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		38

		DNTN XD Quang Thu

		Dân Phố 3, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		39

		DNTN XD Liên Danh

		Dân phố 8, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		40

		DNTN XD Vĩnh Nhơn

		Dân phố 7, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		41

		DNTN XD Hoàng Cư

		Dân Phố 3, Mũi Né

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời theo quy hoạch.



		42

		Cửa hàng XD Tiến Thành

		Xã Tiến Thành, Phan Thiết.

		X

		

		

		

		



		43

		Cửa hàng XD Xuân Tài

		Thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, Phan Thiết

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC VIII:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LAGI


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		Cửa hàng XD Số 1
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Phường Phước Hội, Lagi

		X

		

		

		

		



		2

		Cửa hàng XD Số 2
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Phường Phước Hội, Lagi

		X

		

		

		

		



		3

		Cửa hàng XD Thủy Sản
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Phường Phước Lộc, Lagi

		X

		

		

		

		



		4

		Cửa hàng XD Bến Đò LaGi 
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Phường Phước Hội, Lagi

		

		X

		

		

		



		5

		Cửa hàng XD LaGi
(Cty CP TM Bình Thuận)

		Phường Phước Hội, Lagi

		X

		

		

		

		



		6

		DNTN xăng dầu Trần Vũ

		01 - 03 Thống Nhất, Phước Hội, Lagi

		X

		

		

		

		



		7

		Cửa hàng XD Bến đò giữa (DNTN Trần Vũ).

		Phường Phước Hội, Lagi

		

		X

		

		

		



		8

		Cửa hàng kè biển Lagi (DNTN Trần Vũ)

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		9

		Cửa hàng XD Hồng Mai

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		10

		Cửa hàng XD Cao Thị Đào

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		11

		Cửa hàng XD Võ Minh Nhi

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		12

		Cửa hàng XD Hiền Cậy

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		13

		Cửa hàng XD Ba Thật

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		14

		Cửa hàng XD Trần Thị Sáu

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		15

		Cửa hàng XD Lê Thị Điệu

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		16

		Cửa hàng XD Anh Linh

		Phường Phước Lộc, Lagi

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời vào Cảng cá Lagi.



		17

		Cửa hàng XD Thanh Hải

		ĐT 709, Tân Hải, Lagi

		X

		

		

		

		



		18

		DNTN XD Tiến Sơn

		ĐT 709, Tân Tiến, Lagi

		X

		

		

		

		



		19

		DNTNXD Tiến Sơn 2

		ĐT 709, xã Tân Tiến, Lagi

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, cần phải mở rộng.



		20

		DNTNXD Trường Thành

		ĐT 709, xã Tân Hải, Lagi

		X

		

		

		

		



		21

		Cửa hàng XD Tân An 
(Cty CP TM Bình Thuận).

		Phường Tân An, Lagi.

		X

		

		

		

		



		22

		DNTN XD Tân Thiện

		QL 55, Xã Tân Phước, Lagi

		X

		

		

		

		



		23

		Cửa hàng XD An Hưng

		Phường Tân An, Lagi.

		X

		

		

		

		



		24

		Cửa hàng XD Thiên Phú

		Phường Bình Tân, Lagi

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC IX:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHONG


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		DNTN xăng dầu Đăng Nam

		Xóm 7, xã Vĩnh Hảo

		X

		

		

		

		Có thể đầu tư thành Trạm dừng chân.



		2

		Cửa hàng XD Vĩnh Hảo
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A, Vĩnh Hảo

		

		X

		

		

		Chiều rộng mặt tiền cửa hàng hẹp, không bảo đảm an toàn giao thông.



		3

		CN xăng dầu Quang Trường

		Xóm 7, xã Vĩnh Hảo

		

		

		X

		

		Diện tích nhỏ. Nâng cấp, mở rộng không được thì di dời vị trí



		4

		CN xăng dầu Quang Trường

		Thôn 1, xã Bình Thạnh

		

		X

		

		

		Diện tích nhỏ.



		5

		DNTNXD Đại Hòa

		QL1A, Phú Lạc

		X

		

		

		

		



		6

		Cửa hàng XD Liên Hương.
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Thị trấn Liên Hương

		X

		

		

		

		



		7

		CH XD ngã tư Liên Hương.
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL IA Liên Hương

		X

		

		

		

		



		8

		DNTN Đoàn Trọng Phán

		QL 1A, Liên Hương

		X

		

		

		

		



		9

		Cửa hàng XD Chí Công (HTX TMDV Chí Công)

		Chí Công, Tuy Phong.

		

		

		

		X

		Mặt bằng không bảo đảm. Di dời, sắp xếp kè biển Chí Công.



		10

		Cửa hàng XD Chí Công 
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Chí Công, Tuy Phong.

		X

		

		

		

		



		11

		DNTN dịch vụ Thắng Lợi

		QL1A, Chí Công

		X

		

		

		

		



		12

		DNTN Lê Kha

		QL1A, Chí Công

		X

		

		

		

		



		13

		DNTN XD Quang Trường

		QL1A, Chí Công

		X

		

		

		

		



		14

		Cửa hàng XD Phan Rí Cửa
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Phan Rí Cửa, Tuy Phong.

		X

		

		

		

		



		15

		DNTN XD Hạnh Phúc

		QL1A xã Hòa Minh

		X

		

		

		

		



		16

		DNTN Lê Sinh

		Lâm Lộc, xã Hòa Minh

		X

		

		

		

		



		17

		CN xăng dầu Đại Hòa

		Dân phố 24, Liên Hương

		X

		

		

		

		



		18

		DNTN Mỹ Thuận

		Bạch Đằng, Phan Rí Cửa

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời, sắp xếp vào Cảng Phan Rí Cửa.



		19

		CH XD Lê Thị Minh Châu

		Bạch Đằng, Phan Rí Cửa

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời, sắp xếp vào Cảng Phan Rí Cửa.



		20

		Chi nhánh Xăng dầu Sơn Hà

		Giang Hải, Phan Rí Cửa

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời, sắp xếp vào Cảng Phan Rí Cửa.



		21

		DNTN Hiệp Hưng

		Số 154, Bạch Đằng, Phan Rí Cửa

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời, sắp xếp vào Cảng Phan Rí Cửa.



		22

		Cửa hàng XD Phan Rí Cửa (Cty CP TM Bình Thuận)

		202, Bạch Đằng, Phan Rí Cửa

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời, sắp xếp vào Cảng Phan Rí Cửa.



		23

		DNTN Nguyễn Nhảy

		xã Hòa Phú, Tuy Phong.

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời , sắp xếp vào kè biển Hòa Phú.



		24

		DNTN Nguyễn Quyền

		Xóm 4, xã Hòa Phú

		

		

		

		X

		Không bảo đảm mỹ quan, an toàn đô thị. Di dời , sắp xếp vào kè biển Hòa Phú.



		25

		Cửa hàng XD Hoa Y

		Xóm 1, Bình Thạnh.

		X

		

		

		

		



		26

		Cửa hàng XD Phan Rí Cửa (Dự án đã được chấp thuận)

		Cảng Phan Rí Cửa

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC X:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC BÌNH


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		Cửa hàng XD Tịnh Mỹ
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL 1A, Xã Phan Thanh

		X

		

		

		

		



		2

		Cửa hàng XD Lương Sơn
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A, Lương Sơn

		X

		

		

		

		



		3

		Cửa hàng XD Bình Tân
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL 1A, xã Bình Tân

		X

		

		

		

		



		4

		Cửa hàng XD Sông Mao
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		xã Hải Ninh, Bắc Bình

		X

		

		

		

		



		5

		DNTN Minh Châu

		QL1A Phan Rí Thành

		X

		

		

		

		



		6

		DNTN Bình Lợi

		QL IA, Lương Bình, Lương Sơn

		

		X

		

		

		Xây dựng chưa đúng qui chuẩn, cần nâng cấp, mở rộng, để bảo đảm an toàn giao thông.



		7

		DNTN XD Cầu Nam

		QL1A Phan Rí Thành

		X

		

		

		

		



		8

		DNTN Sơn Hà

		QL1A, Bình Lễ, Phan Rí Thành

		X

		

		

		

		



		9

		DNTN Thành Phát

		QL 1A, Sông Lũy

		

		X

		

		

		Chiều rộng mặt tiền cửa hàng hẹp, cần mở rộng để bảo đảm an toàn giao thông.



		10

		DNTN Kim Tài

		QL1A Phan Rí Thành

		X

		

		

		

		



		11

		DNTNXD Thái Hòa

		Hồng Thái, Bắc Bình.

		

		

		X

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ hẹp. Nếu không mở rộng được thì di dời vị trí.



		12

		Cữa hàng XD Thành Công

		QL IA, Sông Luỹ

		X

		

		

		

		



		13

		DNTN Mạnh Tuấn 
(Dự án dã được chấp thuận)

		Thôn 3, xã Phan Thanh

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC XI:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QUY HOẠCH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		Cửa hàng XD số 12
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A Hàm Thắng

		X

		

		

		

		



		2

		Cửa hàng XD số 01
(CN XD Bình Thuận)

		QL1A Hàm Thắng

		X

		

		

		

		



		3

		Cửa hàng XD Hàm Nhơn
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A Thị trấn Phú Long

		X

		

		

		

		



		4

		DNTNDV TM Văn Mười

		QL1A Nhơn Hòa, Thị trấn Phú Long

		X

		

		

		

		



		5

		Cửa hàng XD Tà Zôn
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A Hàm Đức

		X

		

		

		

		



		6

		Cửa XD dầu Tuấn Thanh

		QL1A, xã Hồng Liêm

		X

		

		

		

		



		7

		Cửa hàng XD Ngã Ba Gộp 
(C ty CP VTNN Bình Thuận)

		QL1A Hồng Sơn

		

		X

		

		

		Nâng cấp, mở rộng



		8

		DNTN XD Kim Phát

		Km1684 QL 1A, Hồng Sơn

		X

		

		

		

		



		9

		DNTN XD 628

		Km06 QL 28, Hàm Thắng

		

		

		X

		

		Xây dựng chưa đúng qui chuẩn, cần xử lý mặt bằng.



		10

		DNTN Võ An

		Km09+700 QL28, Bình Lâm, Hàm Chính

		X

		

		

		

		



		11

		Cửa hàng XD Ma Lâm
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL28, Thị trấn Ma Lâm

		X

		

		

		

		



		12

		DNTN Phú Lập

		Thôn Phú Lập; xã Hàm Phú

		X

		

		

		

		



		13

		DNTN XD Hiệp Phong

		Ngã 3 Km21, QL28 Hàm Trí

		X

		

		

		

		



		14

		DNTN xăng dầu Thu Hà

		Xóm 7, Hàm Trí

		X

		

		

		

		



		15

		DNTN XD Nam Thuận

		Km20+800 QL28, Hàm Trí

		

		X

		

		

		Nâng cấp, mở rộng



		16

		DNTN TM Phú Hội

		Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc.

		X

		

		

		

		



		17

		DNTN Thanh Danh

		QL1A Thôn 3, xã Hàm Đức

		X

		

		

		

		



		18

		DNTN Đăng Định

		Thôn 2, xã Đông Giang

		X

		

		

		

		



		19

		DNTN Phương Lan

		Thôn 1, xã Hàm Liêm

		X

		

		

		

		



		20

		Cửa hàng XD Hồng Lĩnh 
(Dự án đã được chấp thuận)

		Thôn Đại Thiện, Hàm Hiệp.

		X

		

		

		

		



		21

		Cửa hàng XD Hàm Liêm. 
(Dự án đã được chấp thuận)

		QL 28, Hàm Liêm

		X

		

		

		

		



		22

		Cửa hàng XD Thanh Thảo 
(Dự án đã được chấp thuận).

		Thôn Bình Lâm, Hàm Chính.

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC XII:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM HÀM THUẬN NAM


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		Cửa hàng xăng dầu Ngã hai
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A, Hàm Mỹ

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng cửa hàng nhỏ, chưa đúng qui chuẩn xây dựng



		2

		DNTN TM Ngọc Quyền

		QL1A, Hàm Kiệm

		X

		

		

		

		



		3

		Cửa hàng xăng dầu số 2 
(CN xăng dầu Bình Thuận)

		QL1A, Hàm Kiệm

		X

		

		

		

		



		4

		DNTN xăng dầu 17

		QL1A, xã Hàm Cường

		X

		

		

		

		



		5

		DNTN xăng dầu An Khang

		QL1A, Hàm Minh

		X

		

		

		

		



		6

		DNTNXD Minh Hòa

		QL1A Hàm Mimh

		X

		

		

		

		



		7

		Cửa hàng xăng dầu Km 27
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A, Tân Lập

		X

		

		

		

		



		8

		Cửa hàng xăng dầu số 4
(CN xăng dầu Bình Thuận)

		QL1A Thị trấn Thuận Nam

		X

		

		

		

		



		9

		Cửa hàng xăng dầu Km số 29 (Cty CP VTNN Bình Thuận)

		QL1A, Tân Lập

		X

		

		

		

		



		10

		DNTN xăng dầu Minh Trí

		QL1A, Tân lập

		X

		

		

		

		



		11

		DNTNXD Vân Hồ

		QL1A, Tân Lâp

		X

		

		

		

		



		12

		Cửa hàng xăng dầu Ba Bàu
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Thôn Ba Bàu, Hàm Thạnh

		X

		

		

		

		



		13

		Cửa hàng XD Tân Thuận
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam.

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, chưa đúng qui chuẩn xây dựng



		14

		DNTN xăng dầu Ngọc Bé

		Thanh Phong, Tân Thuận

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, chưa đúng qui chuẩn xây dựng



		15

		DNTN xăng dầu Minh Nhựt.

		Thôn Văn Khê, xã Tân Thành

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, chưa đúng qui chuẩn xây dựng



		16

		DNTN XD Ngọc Huyền

		ĐT 712 Hiệp Nhơn

		X

		

		

		

		



		17

		DNTN xăng dầu Thế Khoa.

		ĐT707, Thôn Dân Cường

		X

		

		

		

		



		18

		DNTN xăng dầu Thu Trúc.

		Thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh

		X

		

		

		

		



		19

		DNTN xăng dầu Vũ Luân

		Văn Phong, Mương Mán

		X

		

		

		

		



		20

		DNTN XD Thanh Thanh

		Mương Mán, Hàm Thuận Nam.

		X

		

		

		

		



		21

		DNTNTMXD Thanh Lan

		ĐT 712, Thành Mỹ

		X

		

		

		

		



		22

		DNTN Bảo Toàn

		QL IA, Thôn Minh Tiến, Hàm Minh

		X

		

		

		

		



		23

		Công ty CP Trung Nam

		QL IA, Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm

		X

		

		

		

		



		24

		DNTN Phước An 2

		QL IA, xã Hàm Mỹ

		X

		

		

		

		



		25

		Cửa hàng XD An Khang 2

		QL IA, Lập Đức, Tân Lập.

		X

		

		

		

		



		26

		DNTN Minh Quân
(Dự án đã được chấp thuận)

		QL IA Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm

		X

		

		

		

		



		27

		DNTN Chín Trang
(Dự án đã được chấp thuận)

		QL IA, xã Hàm Mỹ

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC XIII:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM TÂN


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		DNTN XD Thanh Thuận

		QL1A, Sông Phan, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		2

		CN DNTN XD Toàn Dung

		QL1A, Tân Nghĩa, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		3

		Cửa hàng XD Số 5
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A, Tân Nghĩa, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		4

		Cửa hàng XD Số 6
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL1A, Tân Minh, Hàm Tân.

		X

		

		

		

		



		5

		Cửa hàng xăng dầu Số 3
(Chi nhánh XD Bình Thuận)

		QL1A, Tân Nghĩa, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		6

		DNTN xăng dầu Hoàng Yến

		Km 1758 QL 1A, Tân Phúc

		X

		

		

		

		



		7

		DNTN XD Hữu Thanh

		Km 1761 QL1A, Tân Phúc

		X

		

		

		

		



		8

		DNTN TM XD Hoàng Ty

		QL 55, Tân Hà, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		9

		DNTN XD Thái Dương

		QL 55, Tân Xuân, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		10

		Cửa hàng XD Tân Thắng
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		QL 55, Tân Thắng, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		11

		Cửa hàng XD Thành Đạt

		QL 55, Sơn Mỹ, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		12

		Trạm XD Đức Khải

		QL1A, Tân Đức, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		13

		Cửa hàng XD Thành Đạt 
(Dự án đã được chấp thuận).

		QL 55, Thắng Hải, Hàm Tân

		X

		

		

		

		



		14

		Cửa hàng XD Thắng Hải 
(Dự án đã được chấp thuận).

		QL 55, Thắng Hải, Hàm Tân

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC XIV:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC LINH


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		Cửa hàng XD Võ Xu
(Cty CP VT XD Bình Thuận).

		Võ Xu, Đức Linh.

		X

		

		

		

		



		2

		Cửa hàng XD Võ Đắc
(Cty CP VT XD Bình Thuận).

		Đức Tài, Đức Linh.

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, chưa đúng qui chuẩn xây dựng



		3

		DNTN xăng dầu Vân Hường

		Đức Hạnh, Đức Linh.

		X

		

		

		

		



		4

		DNTN xăng dầu An Thịnh

		Thôn 2, Võ Xu

		

		

		

		X

		Di dời theo quy hoạch khi thực hiện tuyến giao thông nội thị theo qui hoạch đô thị.



		5

		DNTN XD Nguyễn Mười

		Thôn 2, Võ Xu

		X

		

		

		

		



		6

		DNTN TM Mai Đình Sâm

		ĐaKai, Đức Linh.

		X

		

		

		

		



		7

		DNTN XD Đoàn Tất Thích.

		Thôn 3, Vũ Hòa

		X

		

		

		

		



		8

		DNTNXD Thanh Lợi

		Thôn 6, MêPu

		X

		

		

		

		



		9

		DNTN XD 713

		Võ Xu, Đức Linh.

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, chưa đúng qui chuẩn xây dựng.



		10

		DNTN Đức Hạnh

		ĐT713 Thôn 3, Đức Hạnh

		X

		

		

		

		



		11

		DNTNXD Đăng Quang

		Đường 713, Thôn 2, Đức Chính

		X

		

		

		

		



		12

		Cửa hàng xăng dầu Thanh Lợi 2

		Thôn 8, MêPu

		

		X

		

		

		Chưa đủ điều kiện.



		13

		Cửa hàng XD Mai Đình Sâm 2

		Thôn 2, Sùng Nhơn.

		X

		

		

		

		



		14

		Cửa hàng XD Hưng Phát 
(Dự án đã được chấp thuận)

		Thôn 8, Đa Kai.

		X

		

		

		

		



		15

		Cửa hàng XD Đức Nghĩa 
(Dự án đã được chấp thuận)

		Thôn 1, Tân Hà

		X

		

		

		

		



		16

		Cửa hàng XD Minh Phước 
(Dự án đã được chấp thuận)

		Thôn 2, Vũ Hoà

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC XV:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÁNH LINH


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		1

		Cừa hàng XD Măng Tố
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Thôn 9, Măng Tố

		X

		

		

		

		



		2

		Cửa hàng XD Lạc Tánh
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Thôn Lạc Hòa 2, Lạc Tánh

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, cần nâng cấp tăng năng lực hoạt động



		3

		Cửa hàng XD Đồng Kho
(Cty CP VT XD Bình Thuận)

		Thôn 2, Đồng Kho

		X

		

		

		

		



		4

		DNTN XD Ngọc Hương

		Thôn Lạc Hóa, Lạc Tánh

		X

		

		

		

		



		5

		DNTN xăng dầu Thuận Lợi

		Thôn 3, Gia An

		

		X

		

		

		Chiều rộng mặt bằng hẹp, chưa đúng qui chuẩn xây dựng.



		6

		DNTN Vượng Phát

		Thôn 3, Đức Tân

		X

		

		

		

		



		7

		DNTN Sang Hoa

		Thôn 5, Huy Khiêm

		X

		

		

		

		



		8

		DNTN Trung Hiếu

		Thôn 3, Đức Bình

		X

		

		

		

		



		9

		DNTN xăng dầu Bảy Thiện

		Thôn 1, Nghị Đức

		

		X

		

		

		Diện tích mặt bằng nhỏ, chưa đúng qui chuẩn xây dựng



		10

		Cửa hàng XD Việt Dũng

		Thôn 3, Bắc Ruộng

		X

		

		

		

		



		11

		DNTN Kim Phụng

		Xã Nghị Đức, Tánh Linh.

		X

		

		

		

		



		12

		DNTN Tứ Hùng

		Thôn Tân Thành, Lạc Tánh

		X

		

		

		

		



		13

		DNTN Quốc Cường

		Suối Kiết, Tánh Linh.

		X

		

		

		

		



		14

		Cửa hàng XD Anh Quân

		Thôn 5, Gia An

		X

		

		

		

		



		15

		Cửa hàng XD Thuận Lợi 2 (Dự án đã được chấp thuận)

		Thôn 5, Gia An

		X

		

		

		

		



		16

		Cửa hàng XD An Phát 
(Dự án đã được chấp thuận)

		Thôn 3, Gia Huynh

		X

		

		

		

		



		17

		Cửa hàng XD Tấn Phát 
(Dự án đã được chấp thuận).

		Thôn 1, Suối Kiết.

		X

		

		

		

		



		18

		Cửa hàng XD Suối Kiết 
(Dự án đã được chấp thuận)

		Thôn 1, Suối Kiết.

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC XVI:

SỐ CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUÝ


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		ĐỊA CHỈ

		PHÙ HỢP QUY HOẠCH

		KHÔNG PHÙ HỢP QH CẦN SẮP XẾP, DI DỜI VỊ TRÍ

		GHI CHÚ



		

		

		

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

		PHẢI NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

		PHẢI CẢi TẠO, XỬ LÝ VỀ XÂY DỰNG

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(9)



		1

		DNTN xăng dầu Hải Hiến

		Tam Thanh, Phú Quý

		

		X

		

		

		Tăng năng lực hoạt động



		2

		Cty TNHH Tân Tiến

		Thôn 6, Tam Thanh

		X

		

		

		

		



		3

		Cửa hàng XD Đình Hửng

		Thôn 10, Long Hải

		X

		

		

		

		



		4

		DNTN xăng dầu Thuận Lợi

		Thôn 6, Tam Thanh

		X

		

		

		

		





PHỤ LỤC XVII:

PHÂN BỔ MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU THEO HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2010

		STT

		Thành phố, huyện

		TỔNG SỐ CỬA HÀNG

		Phù hợp qui hoạch

		Không phù hợp phải di dời

		Phát triển thêm

		Số cửa hàng có đến 2010



		

		

		Có đến cuối năm 2004

		Dự án đã được chấp thuận

		

		

		

		



		1

		Phan Thiết

		43

		0

		21

		22

		36

		57



		2

		Thị xã Lagi

		24

		0

		15

		9

		11

		26



		3

		Tuy Phong

		25

		1

		18

		8

		25

		43



		4

		Bắc Bình

		12

		1

		13

		0

		15

		28



		5

		Hàm Thuận Bắc

		19

		3

		22

		0

		9

		31



		6

		Hàm Thuận Nam

		25

		2

		27

		0

		10

		37



		7

		Hàm Tân

		12

		2

		14

		0

		9

		23



		8

		Đức Linh

		13

		3

		15

		1

		7

		22



		9

		Tánh Linh

		14

		4

		18

		0

		9

		27



		10

		Phú Quý

		4

		0

		4

		0

		0

		4



		

		Toàn tỉnh

		191

		16

		167

		40

		131

		298





PHỤ LỤC XVIII:

THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU ĐƯỢC QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2010


		Số TT

		TÊN CỬA HÀNG

		TỔNG SỐ CỬA HÀNG ĐẾN 2010

		CẤP CỬA HÀNG



		

		

		

		Cấp 1

		Cấp 2

		Cấp 3



		1

		Thành phố Phan Thiết

		57

		2

		34

		21



		2

		Thị xã Lagi

		26

		0

		9

		17



		3

		Huyện Tuy Phong

		43

		4

		20

		19



		4

		Huyện Bắc Bình

		28

		1

		18

		9



		5

		H. Hàm Thuận Bắc

		31

		1

		19

		11



		6

		H.Hàm Thuận Nam

		37

		2

		23

		12



		7

		Huyện Hàm Tân

		23

		3

		18

		2



		8

		Huyện Đức Linh

		22

		0

		14

		8



		9

		Huyện Tánh Linh

		27

		1

		15

		11



		10

		Huyện Phú Quý

		4

		0

		2

		2



		

		Toàn tỉnh

		298

		14

		172

		112





PHỤ LỤC XIX:

NHU CẦU ĐẤT TỐI THIỂU DÀNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐẾN 2010


		STT

		ĐỊA BÀN

		Quốc lộ

		Tỉnh lộ

		Hương lộ

		Nội thành

		Cảng, kè biển

		Tổng Cộng


(m2)



		

		

		Số CH

		DT (m2)

		Số CH

		DT (m2)

		Số CH

		DT (m2)

		Số CH

		DT (m2)

		Số CH

		DT (m2)

		



		1

		Thành phố Phan Thiết

		0

		0

		7

		23.600

		0

		0

		7

		5.250

		22

		4.400

		33.250



		

		Cửa hàng cấp 1

		

		

		2

		20.000

		

		

		

		

		

		

		20.000



		

		Cửa hàng cấp 2

		

		

		4

		3.000

		

		

		7

		5.250

		8

		1.600

		9.850



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		1

		600

		

		

		

		

		14

		2.800

		3.400



		2

		Thị xã Lagi

		0

		0

		1

		1.200

		1

		1.200

		0

		0

		9

		1.800

		4.200



		

		Cửa hàng cấp 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0



		

		Cửa hàng cấp 2

		

		

		1

		1.200

		1

		1.200

		

		

		

		

		2.400



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		1.800

		1.800



		3

		Huyện Tuy Phong

		4

		16.800

		1

		10.000

		3

		3.000

		4

		3.000

		13

		2.600

		35.400



		

		Cửa hàng cấp 1

		1

		12.000

		1

		10.000

		

		

		

		

		

		

		22.000



		

		Cửa hàng cấp 2

		3

		3.200

		

		

		1

		1.200

		4

		3.000

		

		

		9.000



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		

		

		2

		1.800

		

		

		13

		2.600

		4.400



		4

		Huyện Bắc Bình

		3

		4.800

		5

		13.900

		7

		5.700

		0

		0

		0

		0

		24.400



		

		Cửa hàng cấp 1

		

		

		1

		10.000

		

		

		

		

		

		

		10.000



		

		Cửa hàng cấp 2

		3

		4.800

		2

		2.400

		1

		1.200

		

		

		

		

		8.400



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		2

		1.500

		6

		4.500

		

		

		

		

		6.000



		5

		Huyện Hàm Thuận Bắc

		4

		6.400

		5

		13.450

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		19.850



		

		Cửa hàng cấp 1

		

		

		1

		10.000

		

		

		

		

		

		

		10.000



		

		Cửa hàng cấp 2

		4

		6.400

		1

		1.200

		

		

		

		

		

		

		7.600



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		3

		2.250

		

		

		

		

		

		

		2.250



		6

		Huyện Hàm Thuận Nam

		1

		1.600

		4

		22.400

		5

		4.650

		0

		0

		0

		0

		28.650



		

		Cửa hàng cấp 1

		

		

		2

		20.000

		

		

		

		

		

		

		20.000



		

		Cửa hàng cấp 2

		1

		1.600

		2

		2.400

		2

		2.400

		

		

		

		

		6.400



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		

		

		3

		2.250

		

		

		

		

		2.250



		7

		Huyện Hàm Tân

		2

		24000

		0

		0

		7

		7950

		0

		0

		0

		0

		31.950



		

		Cửa hàng cấp 1

		2

		24.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		24.000



		

		Cửa hàng cấp 2

		

		

		

		

		6

		7.200

		

		

		

		

		7.200



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		

		

		1

		750

		

		

		

		

		750



		8

		Huyện Đức Linh

		0

		0

		6

		7.200

		1

		1.200

		0

		0

		0

		0

		8.400



		

		Cửa hàng cấp 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0



		

		Cửa hàng cấp 2

		

		

		6

		7.200

		1

		1.200

		

		

		

		

		8.400



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0



		9

		Huyện Tánh Linh

		2

		13.600

		7

		7.950

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		21.550



		

		Cửa hàng cấp 1

		1

		12.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		12.000



		

		Cửa hàng cấp 2

		1

		1.600

		6

		7.200

		

		

		

		

		

		

		8.800



		

		Cửa hàng cấp 3

		

		

		1

		750

		

		

		

		

		

		

		750



		TỔNG CỘNG

		16

		67.200

		36

		99.700

		24

		23.700

		11

		8.250

		44

		8.800

		207.650





PHỤ LỤC XX:

TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT KINH DOANH XĂNG DẦU ĐẾN NĂM 2010


 ĐVT : m2

		Huyện, Thành phố

		Đất hiện trạng

		Phù hợp quy hoạch

		Không phù hợp quy hoạch giải tỏa

		Quỹ đất dành cho phát triển mới

		Tổng quỹ đất đến năm 2010



		

		

		Tổng diện tích

		Các cửa hàng đang hoạt động

		Các dự án được chấp thuận

		

		

		



		Phan Thiết

		27.213

		23.571

		23.571

		0

		3.642

		33.250

		56.821



		Lagi

		17.497

		17.045

		17.045

		0

		452

		4.200

		21.245



		Tuy Phong

		53.448

		52.448

		52.328

		120

		1.120

		35.400

		87.848



		Bắc Bình

		18.226

		20.426

		18.226

		2.200

		0

		24.400

		44.826



		Hàm Thuận Bắc

		20.403

		46.299

		20.403

		25.896

		0

		19.850

		66.149



		Hàm Thuận Nam

		39.423

		46.623

		39.423

		7.200

		0

		28.650

		75.273



		Hàm Tân

		23.636

		30.454

		23.636

		6.818

		0

		31.950

		62.404



		Đức Linh

		18.775

		27.729

		18.205

		9.524

		570

		8.400

		36.129



		Tánh Linh

		11.854

		18.378

		11.854

		6.524

		0

		21.550

		39.928



		Phú Quý

		3.196

		3.196

		3.196

		0

		0

		0

		3.196



		Kho trung chuyển

		0

		0

		0

		0

		0

		50.000

		50.000



		Tổng cộng:

		233.670

		286.169

		227.887

		58.282

		5.783

		257.650

		543.819





PHỤ LỤC XXI:

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN THEO QUI HOẠCH

ĐVT : triệu đồng


		QUI MÔ CỬA HÀNG

		DI DỜI

		NÂNG CẤP

		XÂY DỰNG MỚI

		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ



		

		SỐ CH

		VỐN ĐT

		SỐ CH

		VỐN ĐT

		SỐ CH

		VỐN ĐT

		



		CẤP 1

		0

		0

		1

		1.000

		11

		22.275

		23.275



		CẤP 2

		5

		1.750

		11

		3.850

		65

		74.750

		80.350



		CẤP 3

		35

		7.000

		16

		3.200

		55

		27.500

		37.700



		TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

		40

		8.750

		28

		8.050

		131

		124.525

		141.325






